	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2037/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2016 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1310/TTr-STP ngày 02 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Phổ biến giáo dục pháp luật; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục thủ tục hành chính chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính: Trong lĩnh vực Hành chính tư pháp tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 04/7/2014; trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quang


PHỤ LỤC
TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Phần I.
DANH MỤC TTHC

A. TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH
	STT
	Tên TTHC

	I
	Lĩnh vực hành chính - tư pháp

	1
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

	2
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

	3
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

	II
	Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

	III
	Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

	1
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách là cá nhân

	2
	Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

	3
	Thông báo việc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	4
	Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	5
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	6
	Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên

	7
	Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản


	8
	Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên

	9
	Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	10
	Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	11
	Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên

	12
	Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản


B. TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN
	STT
	Tên TTHC

	I
	Lĩnh vực Phổ biến GDPL

	1
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

	2
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

	II
	Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

	1
	Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải


C. TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ
	STT
	Tên TTHC

	I
	Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	1
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

	2
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

	II
	Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

	1
	Thủ tục bầu hòa giải viên

	2
	Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

	3
	Thủ tục thôi làm hòa giải viên

	4
	Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên


D. TTHC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG
	STT
	Tên TTHC
	Cơ quan thực hiện

	I
	Lĩnh vực Hộ tịch
	

	1
	Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	UBND cấp xã, Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an huyện, thành phố thuộc tỉnh; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

	2
	Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	UBND cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện


Phần II.
DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên TTHC

	A.
	TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH

	I
	Lĩnh vực Hành chính tư pháp

	1.
	T-HBI-261030
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

	2.
	T-HBI-261035
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội

	3.
	T-HBI-261328
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng

	II
	Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	4.
	T-HBI-283575
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

	5.
	T-HBI-283576
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

	III
	Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

	6.
	T-HBI-277957
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

	7.
	T-HBI-277958
	Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

	8.
	T-HBI-277959
	Thông báo viên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	9.
	T-HBI-277960
	Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	10.
	T-HBI-277961
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	11.
	T-HBI-277962
	Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

	12.
	T-HBI-277963
	Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	13.
	T-HBI-277964
	Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

	14.
	T-HBI-277965
	Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	15.
	T-HBI-277966
	Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	16.
	T-HBI-277967
	Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

	17.
	T-HBI-277968
	Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

	B.
	TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN

	
	Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	18.
	T-HBI-283578
	Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

	19.
	T-HBI-283579
	Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

	C
	TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ

	
	Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

	20.
	T-HBI-283580
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

	21.
	T-HBI-283581
	Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

	D
	TTHC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG

	22.
	T-HBI-277969
	Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

	23.
	T-HBI-277970
	Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
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C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  – Tự d  – H       c 
 



      n   n    12  t  n  8 n m 2016 



 



 
QUYẾT  ỊNH 



Về việc cô g bố t ủ tục  à   c í   c uẩ   óa t u c    m vi  



c ức  ă g quả   ý của Sở Tƣ   á  tỉ   Hòa Bì   



 



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÕA BÌNH 



 



Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm   15; 



Căn cứ Nghị định s  6    1  N -CP ngày  8 tháng 6 năm   1  của 



Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  



Căn cứ Nghị định s  48   1  N -CP ngày 14 tháng 5 năm   1  của 



Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s  điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 



soát thủ tục hành chính; 



Căn cứ Thông tư s   5   14 TT-BTP ngày  7 tháng    năm   14 của 



Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b , niêm yết thủ tục hành chính và báo 



cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 



Theo đề nghị của Giám đ c Sở Tư pháp tại Tờ trình s  1 1  TTr-STP 



ngày    tháng 8 năm   16. 



QUYẾT  ỊNH: 



 iều 1. Công b  kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được 



chuẩn hóa trong các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Phổ biến giáo dục pháp luật; 



Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Hòa giải ở cơ sở thuộc 



phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình. 



 (Có p ụ lục t ủ tục   n  c ín  c i tiết kèm t eo) 



 iều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  



- Bãi bỏ Quyết định s  1889 Q -UBND ngày  6 1    15 của Chủ tịch 



Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công b  thủ tục hành chính thuộc thẩm 



quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh 



Hòa Bình; 
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- Bãi bỏ các thủ tục hành chính: Trong lĩnh vực Hành chính tư pháp tại 



Quyết định s  895 Q -UBND ngày  4 7   14; trong lĩnh vực Phổ biến giáo 



dục pháp luật tại Quyết định s  615 Q -UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch 



Ủy ban nhân dân tỉnh. 



 iều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c các Sở, Thủ 



trưởng các Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 



ph , Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi 



hành Quyết định này. . 
 



 CHỦ TỊCH 



 



 



 



 



 



 



Nguyễ  Vă  Qua g 
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PHỤ LỤC 



TTHC THU C PHẠM V  CHỨC NĂN  QUẢN LÝ  



CỦA SỞ TƢ PHÁP TỈNH HÕA BÌNH 



(  n   n  kèm t eo Qu ết địn  số 2037/QĐ-UBND ngày 12/8/2016  



củ  C ủ tịc  Ủ  b n n ân dân tỉn    a Bình) 



–––––––––––– 



 



P ầ   . DANH MỤC TTHC 



 



A. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP TỈNH 



STT Tên TTHC 



I Lĩ   vực  à   c í   – tƣ   á   



1 
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang 



cư trú tại Việt Nam 



2 



Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 



chính trị xã hội (đ i tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang 



cư trú tại Việt Nam) 



3 
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành t  tụng (đ i tượng là 



công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 



II Lĩ   vực P ổ biế  giá  dục   á   uật  



1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật 



2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 



III Lĩ   vực Quả  tài viê  và  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả   



1  ăng ký hành nghê quản lý, thanh lý tài sản với tư cách là cá nhân 



2 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân 



3 
Thông báo việc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 



nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



4 
Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ 



doanh nghiệp tư nhân của doanh ngiệp quản lý, thanh lý tài sản 



5 
 ăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với doanh nghiệp quản 



lý, thanh lý tài sản 



6 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên 



7 
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý 



tài sản 



8 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với quản tài viên 



9 
Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với doanh nghiệp 



quản lý, thanh lý tài sản 



10 
Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với quản 



tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



11 
Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với quản 



tài viên 



12 
Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với 



doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 
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B. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP HUYỆN 



 



STT Tên TTHC 



I Lĩ   vực P ổ biế   DPL 



1 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật 



2 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 



II Lĩ   vực Hòa giải ở cơ sở 



1 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 



hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải  



 



C. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP    



 



STT Tên TTHC 



I Lĩ   vực P ổ biế  giá  dục   á   uật 



1 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 



2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 



II Lĩ   vực Hòa giải ở cơ sở 



1 Thủ tục bầu hòa giải viên 



2 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải 



3 Thủ tục thôi làm hòa giải viên 



4 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 



 



D. TTHC THỰC H ỆN L ÊN THÔNG 



 



STT Tên TTHC Cơ qua  t ực  iệ  



I Lĩ   vực H  tịc   



1 Liên thông các TTHC về đăng ký 



khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 



bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 



UBND cấp xã, Công an xã, thị trấn 



thuộc huyện; Công an huyện, thành 



ph  thuộc tỉnh; Bảo hiểm xã hội cấp 



huyện 



2 Liên thông các TTHC về đăng ký 



khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 



trẻ em dưới 6 tuổi 



UBND cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp 



huyện 



 



P ầ    . DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ, B   BỎ 



 



STT Số  ồ sơ TTHC Tên TTHC 



A. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP TỈNH 



I Lĩ   vực Hà   c í   tƣ   á  



1.  T-HBI-261030 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, 



người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 



2.  T-HBI-261035 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ 



chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội 



3.  T-HBI-261328 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành t  tụng 



II Lĩ   vực P ổ biế  giá  dục   á   uật 
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4.  T-HBI-283575 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật 



5.  T-HBI-283576 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 



III Lĩ   vực Quả  tài viê  và  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  



6.  T-HBI-277957  ăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư 



cách cá nhân 



7.  T-HBI-277958 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư 



cách cá nhân 



8.  T-HBI-277959 Thông báo viên thành lập chi nhánh, văn phòng đại 



diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



9.  T-HBI-277960 Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh 



hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh 



nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



10.  T-HBI-277961  ăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với 



doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



11.  T-HBI-277962 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài 



viên 



12.  T-HBI-277963 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh 



nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



13.  T-HBI-277964 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i 



với Quản tài viên 



14.  T-HBI-277965 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i 



với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



15.  T-HBI-277966 Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản đ i với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, 



thanh lý tài sản 



16.  T-HBI-277967 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản đ i với Quản tài viên 



17.  T-HBI-277968 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản đ i với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 



B. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP HUYỆN 



 Lĩ   vực P ổ biế  giá  dục   á   uật 



18.  T-HBI-283578 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật 



19.  T-HBI-283579 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 



C TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP    



 Lĩ   vực P ổ biế  giá  dục   á   uật 



20.  T-HBI-283580 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 



21.  T-HBI-283581 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật 



D TTHC THỰC H ỆN L ÊN THÔN   



22.  T-HBI-277969 Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký 



thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 



tuổi 



23.  T-HBI-277970 Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ 



bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 



 



P ầ     . N   DUN  CỤ THỂ CỦA TỪN  TTHC 



A. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP TỈNH 
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 . L NH VỰC HÀNH CHÍNH TƢ PHÁP 



1. T ủ tục cấ    iếu  ý  ịc  tƣ   á  c   cô g dâ  Việt Nam,  gƣời 



 ƣớc  g ài đa g cƣ tr  t i Việt Nam. 



1.1. Trì   tự t ực  iệ :  



Bước 1. Nộp hồ sơ: 



+ Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú; 



trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm 



trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi 



xuất cảnh. 



+ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi 



người đó cư trú. 



Bước  . Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa Sở Tư 



pháp. 



1.2. Các  t ức t ực  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả một cửa Sở Tư pháp. 



1.3. T à     ầ   ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ 



- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (mẫu số 



03/2013/TT-LLTP; mẫu số 04/2013/TT-LLTP; mẫu 05 /2013/TT-LLTP; mẫu 



05b/2013/TT-LLTP) 



- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 



- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú; 



- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ 



tục (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy 



quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được chứng 



nhận hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật; 



- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong 



trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp s  1) (Mẫu s   4 TT-



LLTP). 



b. S  lượng hồ sơ:    bộ 



1.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: 1  ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu 



hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân 



Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người 



nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án 



tích thì thời hạn không quá 15 ngày. 



1.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC:  



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



- Cơ qua    ối  ợp:  



+ Cơ quan Công an 



+ Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp 
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tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình 



trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương 



sự có án tích hay không có án tích. 



+ Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Qu c phòng: Trường hợp cấp Phiếu 



lý lịch tư pháp cho người từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên 



nghiệp, công nhân viên qu c phòng. 



+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến 



hành t  tụng có liên quan: trường hợp ph i hợp xác minh về điều kiện đương 



nhiên được xóa án tích. 



1.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân 



1.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  



- Tờ khai mẫu s       1  TT-LLTP; 



- Tờ khai mẫu s  04/2013/TT-LLTP;  



1.8. Lệ   í:  



- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp:    .    đồng lần người 



- Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đ i với học sinh, sinh viên, người có 



công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 1  .    đồng lần người 



- Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên   



phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ   trở đi thì thu thêm  .    



đồng phiếu 



 ối tƣợ g đƣợc miễ   ệ   í 



- Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; 



- Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. 



1.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  :  



Phiếu lý lịch tư pháp s  1, Phiếu lý lịch tư pháp s    



1.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   (nếu có): Không 



1.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



- Luật Lý lịch tư pháp; 



- Nghị định 111 N -CP ngày    11   1  của Chính phủ qui định chi 



tiết và hướng dẫn thi hành một s  điều của luật Lý lịch tư pháp. 



- Thông tư s  1    11 TT-BTP ngày  7 6   11 về việc ban hành và 



hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. 



- Thông tư 174   11 TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế 



độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp; 



- Thông tư liên tịch s   4   1  TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-



BCA-BQP ngày 1  tháng 5 năm   1  hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác 



minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; 



- Thông tư s  16   1  TT-BTP ngày 11 11   1  của Bộ Tư pháp về 



việc sửa đổi, bổ sung một s  điều của thông tư s  1    11 TT-BTP ngày 
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 7 6   11 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng 



biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp 



- Quyết định s  9 5 Q -BTP ngày  5 4   14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức 



năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 
    Mẫu số 03/2013/TT- LLTP 



 



C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 
 



 
TỜ KHA  YÊU CẦU CẤP PH ẾU LÝ LỊCH TƢ PHÁP 



(Dùn  c o c  n ân có  êu cầu cấp P iếu lý lịc  tư p  p) 



 



Kí   gửi: Sở Tƣ   á  tỉ   Hòa Bì   



 
1. Tên tôi là 



i
:.................................................................................................................. 



2. Tê  gọi k ác (nếu có):............................................................3.  iới tí   :............. 



4. Ngày, t á g,  ăm si  : ….........  ……...  ……… ………………….……….……………… 



5. Nơi si  
ii
: ............................................................................................................................ … 



6. Quốc tịc :......................................................7. Dâ  t c:............................................ 



8. Nơi t ƣờ g tr  
3
: ..................................................................................................................  



 ......................................................................................................................................................  



9. Nơi t m tr 
4
:..........................................................................................................................  



 ......................................................................................................................................................  



10.  iấy CMND/H  c iếu :.......................................
5
 Số: .....................................................  



Cấ   gày.......tháng......... ăm..............T i: ..........................................................................  



11. Họ tê  c a:…………………………… Ngày/t á g/ ăm si  …………..…...... 



12. Họ tê  mẹ:…………………………… Ngày/t á g/ ăm si  ……..…….…...... 



13. Họ tê  vợ/c ồ g:……………………… Ngày/t á g/ ăm si  ………….……. 



 14. Số điệ  t   i/e-mail: .........................................................................................................  



 



QUÁ TRÌNH CƢ TRÖ CỦA BẢN THÂN 



(Tính từ khi đủ 14 tuổi) 
 



Từ t á g,  ăm 



đế  t á g,  ăm 
Nơi t ƣờ g tr / T m tr  Ng ề  g iệ  và  ơi  àm việc
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    Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 



doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có): .................................................................................... 



   Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
7
:  Số 1             Số 2 



    Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 



doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên b  phá sản (trong trường hợp yêu cầu 



cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):       Có           Không 



  Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………………… 



………………………………………………………………………………………… 



S  lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…….……Phiếu. 



    Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời 



khai của mình. 



    ..........., n    ……… t  n  …… n m ……… 



                                                                                                Ngƣời k ai 



                                                                                          (Ký    i rõ  ọ tên) 
Ghi chú: 
1
 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu. 



1
 Ghi rõ xã phường, huyện quận, tỉnh  thành ph  trực thuộc Trung ương. 



3, 4 
Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi. 



5 
Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu. 



6  
  i với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân qu c phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự 



vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục cụ trong quân đội.
 



7 
P iếu  ý  ịc  tƣ   á  số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; 



thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư 



pháp s  1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu. 



 P iếu  ý  ịc  tƣ   á  số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và chưa được xóa và 



thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. 
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   Mẫu số 04/2013/TT- LLTP  
 



C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 



 



TỜ KHA  YÊU CẦU CẤP PH ẾU LÝ LỊCH TƢ PHÁP 
(Dùn  c o c  n ân tron  trườn   ợp ủ  qu ền  êu cầu cấp P iếu lý lịc  tư p  p số 1 v  c  n ân l  



c    mẹ củ  n ười c ư  t  n  niên  êu cầu cấp P iếu lý lịc  tư p  p số 2) 
 



Kí   gửi: Sở Tƣ   á  tỉ   Hòa Bì   



1. Tên tôi là
1
: ............................................................................................................................  



2. Tên gọi khác (nếu có)..................................................... . Giới tính:....................... 



4. Ngày, tháng, năm sinh: .…. ….. ........5.Nơi sinh 
2 
: ……………………………… 



6.  ịa chỉ
3
:  ......................................................................................................................... ..... 



.....................................................................................S  điện thoại :........................... 



7. Giấy CMND Hộ chiếu: …………….……………
4
 S : ......................................................  



   Cấp ngày.........tháng...........năm.............Tại: ........................................................................  



8.  ược sự ủy quyền: ...............................................................................................................  



8.1. M i quan hệ với người uỷ quyền
5
 : ..................................................................................  



8. . Theo văn bản ủy quyền ký ngày 
6
.................tháng..........năm............................. 



           Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây : 



 



PHẦN KHA  VỀ N ƢỜ  ỦY QUYỀN HOẶC N ƢỜ  CHƢA THÀNH N ÊN 



1. Họ và tên
7
:......................................................................................... .............................. .... 



 .Tên gọi khác (nếu có): ................................................................. . Giới tính ......................  



4. Ngày, tháng, năm sinh: ..…. …... .......5.Nơi sinh
2 



: ............................................................  



6. Qu c tịch :................................................7.Dân tộc:.......................................... 



8. Nơi thường trú
8
:  ............................................................................................................ ...... 



..................................................................................................................................................  



9. Nơi tạm trú
9
: ........................................................................................................................  



..................................................................................................................................................  



1 . Giấy CMND Hộ chiếu :..........................................
4
S : ....................................................  



Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại: ..............................................................................  



11. S  điện thoại e-mail: ..........................................................................................................  
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PHẦN KHA  VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒN  CỦA N ƢỜ  ỦY QUYỀN HOẶC 



CHA MẸ CỦA N ƢỜ  CHƢA THÀNH N ÊN 
 



  CHA MẸ VỢ/ CHỒN  



Họ và tê  
 



 



  



Ngày, tháng, 



 ăm si   



 



 



  



 



 



 QUÁ TRÌNH CƢ TRÖ  CỦA N ƢỜ  ỦY QUYỀN HOẶC N ƢỜ   



CHƢA THÀNH N ÊN 
11 



 



Từ t á g,  ăm 



đế  t á g,  ăm 



 



Nơi t ƣờ g tr / T m tr  
 



 



Ng ề  g iệ  và  ơi  àm việc 
12 



   



   



   



   



   



  



Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý 



doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có): ..................................................................................... …. 



...... ...........................................................................................................................................  



     Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 



nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên b  phá sản: Có                   Không   



  Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………………… 



………………………………………………………………………………………… 



S  lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…….……Phiếu. 



      Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình. 



                                                         ……………  n    …… t  n  …… n m ……… 



                                                                                              Ngƣời k ai 
                                                                                          (Ký    i rõ  ọ tên 
 



 



Ghi chú: 
1
 Họ và tên người được ủy quyền hoặc cha mẹ người chưa thành niên, ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu. 



2
 Ghi rõ xã phường, huyện quận, tỉnh  thành ph  trực thuộc Trung ương. 



3  
Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.
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4  
Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.



 



5 
Ghi rõ m i quan hệ, trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; 



trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền. 
6 
Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền 



7 
Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu



 



8,9  
Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi. 



10
 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này. 



11
 Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên. 



12 
  i với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân qu c phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự 



vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục cụ trong quân đội
 



 



 



2. T ủ tục cấ  P iếu  ý  ịc  tƣ   á  c   cơ qua    à  ƣớc, tổ c ức 



c í   trị, tổ c ức c í   trị - xã   i (đối tƣợ g  à cô g dâ  Việt Nam,  gƣời 



 ƣớc  g ài đa g cƣ tr  t i Việt Nam) 



2.1. Trì   tự t ực  iệ :  



Bước 1. Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; Công 



dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; Người nước ngoài đang cư trú tại Việt 



Nam nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.  



Bước  . Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp 



tỉnh Hòa Bình 



2.2. Các  t ức t ực  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình. 



 2.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ 



Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp s  1 dành cho cơ quan, tổ 



chức (Mẫu s   5a TT-LLTP). 



b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ 



2.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: 1  ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu 



hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân 



Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người 



nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án 



tích thì thời hạn không quá 15 ngày. 



2.5. Cơ qua  giải quyết TTHC:  



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



- Cơ qua    ối  ợ :  



+ Cơ quan công an 



+ Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp 



tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình 



trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương 



sự có án tích hay không có án tích. 



+ Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Qu c phòng: Trường hợp cấp Phiếu 



lý lịch tư pháp cho người từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên 



nghiệp, công nhân viên qu c phòng. 
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+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến 



hành t  tụng có liên quan: trường hợp ph i hợp xác minh về điều kiện đương 



nhiên được xóa án tích. 



2.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cơ quan nhà nước, tổ 



chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 



2.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  



- Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp s  1 dành cho cơ quan, tổ 



chức (Mẫu s   5a TT-LLTP) 



2.8. Lệ   í: Không. 



2.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Phiếu lý lịch tư pháp. 



2.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   (nếu có): Không 



2.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



- Luật Lý lịch tư pháp 



- Nghị định 111 N -CP ngày    11   1  của Chính phủ qui định chi 



tiết và hướng dẫn thi hành một s  điều của luật Lý lịch tư pháp. 



- Thông tư s  1    11 TT-BTP  ngày  7 6   11 về việc ban hành và 



hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. 



- Thông tư s  16   1  TT-BTP ngày 11 11   1  của Bộ Tư pháp về 



việc sửa đổi, bổ sung một s  điều của thông tư s  1    11 TT-BTP ngày 



 7 6   11 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng 



biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp 



- Thông tư liên tịch s   4   1  TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-



BCA-BQP ngày 1  tháng 5 năm   1  hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác 



minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; 



- Thông tư 174   11 TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế 



độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp; 



- Quyết định s  9 5 Q -BTP ngày  5 4   14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức 



năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu số 05a/2013/TT- LLTP 
(Mẫu v n bản  êu cầu cấp P iếu LLTP số 1 



d n  c o cơ qu n n   nước  tổ c ứcc ín  trị xã  ội) 



……………………………………... 



 



 



C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 



 



S :                      …………  n   …… t  n ……n m……  



 



 



Kính gửi:
1
 ………………………………… 



 



           Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm    9,…………………… 



…………………………………………
2 
đề nghị …………………………………………



1
 



cấp Phiếu lý lịch tư pháp s  1 của người có tên dưới đây: 



 



1. Họ và tên:...........................................................................................................................  



 . Tên gọi khác (nếu có): ................................................................ . Giới tính ....................  



4. Ngày, tháng, năm sinh: ….  …..  ……… 5. Nơi sinh
 
: .....................................................  



6. Qu c tịch :................................................7. Dân tộc............................................... 



8. Nơi thường trú:  .................................................................................................................  



................................................................................................................................................  



9. Nơi tạm trú: ........................................................................................................................  



................................................................................................................................................  



1 . Giấy CMND Hộ chiếu :..........................................S : ...................................................  



Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại: ............................................................................  



 



11. Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh 



nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên b  phá sản : Có             Không   



12. Mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp: 



................................................................................... 



.........................................................................................................................................



................. 



1 . S  lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu 



cấp :………………………………………..Phiếu. 



 



Nơi nhận: 



- Như trên; 



- 



 



.................................................... 



(Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu) 
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Ghi chú : 
1 
Trung tâm Lý lịch tư pháp qu c gia hoặc Sở Tư pháp. 



2  
Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 



 



3. T ủ tục cấ  P iếu  ý  ịc  tƣ   á  c   cơ qua  tiế   à   tố tụ g 



(đối tƣợ g  à cô g dâ  Việt Nam,  gƣời  ƣớc  g ài đa g cƣ tr  t i Việt 



Nam) 



3.1. Trì   tự t ực  iệ :  



Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư 



pháp tỉnh Hòa Bình.  



Bước  . Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp 



tỉnh Hòa Bình 



3.2. Các  t ức t ực  iệ : Gửi văn bản yêu cầu đến bộ phận tiếp nhận 



và trả kết quả Sở Tư pháp. Trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ 



quan tiến hành t  tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua điện thoại, 



fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong 



thời hạn    ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 



 3.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ: 



Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp s    dành cho cơ quan tiến 



hành t  tụng (Mẫu s   5b TT-LLTP). 



b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ 



3.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: 1  ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu 



hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân 



Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người 



nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án 



tích thì thời hạn không quá 15 ngày. 



- Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá  4h, kể từ thời điểm nhận 



được yêu cầu. 



3.5. Cơ qua  giải quyết TTHC:  



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp 



- Cơ quan ph i hợp:  



+ Cơ quan công an 



+ Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp 



tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình 



trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương 



sự có án tích hay không có án tích. 



+ Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Qu c phòng: Trường hợp cấp Phiếu 



lý lịch tư pháp cho người từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên 



nghiệp, công nhân viên qu c phòng. 
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+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến 



hành t  tụng có liên quan: trường hợp ph i hợp xác minh về điều kiện đương 



nhiên được xóa án tích. 



3.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cơ quan tiến hành t  



tụng. 



3.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  



Văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp s    dành cho cơ quan tiến 



hành t  tụng (Mẫu s   5b TT-LLTP). 



3.8. Lệ   í: Không. 



3.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Phiếu lý lịch tư pháp. 



3.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   (nếu có): Không 



3.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



- Luật Lý lịch tư pháp 



- Nghị định 111 N -CP ngày    11   1  của Chính phủ qui định chi 



tiết và hướng dẫn thi hành một s  điều của luật Lý lịch tư pháp. 



- Thông tư s  1    11 TT-BTP ngày  7 6   11 về việc ban hành và 



hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp. 



- Thông tư 174   11 TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế 



độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp; 



- Thông tư liên tịch s   4   1  TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-



BCA-BQP ngày 1  tháng 5 năm   1  hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác 



minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; 



- Thông tư s  16   1  TT-BTP ngày 11 11   1  của Bộ Tư pháp về 



việc sửa đổi, bổ sung một s  điều của thông tư s  1    11 TT-BTP ngày 



 7 6   11 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng 



biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp 



- Quyết định s  9 5 Q -BTP ngày  5 4   14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức 



năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP 
(Mẫu v n bản  êu cầu cấp P iếu LLTP số 2 



 d n   c o cơ qu n tiến   n  tố tụn )  



 



……………………………………... 



 



 



C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự do - H       c 



 



   S :                      …………  n   …… t  n ……n m……  



 



Kính gửi
1
: ………………………………………………… 



 



          Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm    9, để phục vụ công tác 



điều tra, truy t , xét xử, ………………………………………………………………
2 
đề 



nghị …………………………………………
1
 cấp Phiếu lý lịch tư pháp s    của người có 



tên dưới đây: 



 



1. Họ và tên:...........................................................................................................................  



 . Tên gọi khác (nếu có): ................................................................ . Giới tính ....................  



4. Ngày, tháng, năm sinh: ….  ….  ……… 5. Nơi sinh
 
: ......................................................  



6. Qu c tịch :................................................7. Dân tộc............................................... 



8. Nơi thường trú:  .................................................................................................................  



................................................................................................................................................  



9. Nơi tạm trú: ........................................................................................................................  



1 . Giấy CMND Hộ chiếu :..........................................S : ...................................................  



Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại: ............................................................................  



11. Họ và tên vợ (hoặc chồng) :................................................................................... 



1 . Họ và tên cha:........................................................................................................ 



1 . Họ và tên mẹ:......................................................................................................... 



         



Nơi nhận: 



- Như trên; 



-  



 



.................................................... 
(Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu) 



 



Ghi chú : 
1 
Trung tâm Lý lịch tư pháp qu c gia hoặc Sở Tư pháp. 



2. 
Ghi rõ tên cơ quan tiến hành t  tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 
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  . L NH VỰC PHỔ B ẾN   ÁO DỤC PHÁP LUẬT 



1. T ủ tục cô g   ậ  bá  cá  viê    á   uật 



1.1. Trình tự t ực  iệ :  



Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 



qu c Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, Công an tỉnh, Bộ 



chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công 



tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 



lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực 



lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản    iều  5 



của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị 



xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 



tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định công nhận báo cáo 



viên pháp luật. 



1.2. Các  t ức t ực  iệ : Gửi hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện 



đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tư pháp. 



1.3. T à     ầ   ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ: 



- Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ 



chức; 



- Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên 



pháp luật theo mẫu s   1 ban hành kèm theo Thông tư  1   1  TT-BTP ngày 



18 tháng 1  năm   1 . 



          b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ. 



1.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  



1.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : Ủy ban nhân dân tỉnh.  



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



1.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cán bộ, công chức, viên  



chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân. 



1.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Danh sách trích ngang người được đề 



nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu s   1 Thông tư s  



21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1 . 



1.8. Lệ   í: Không. 



1.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định công nhận báo 



cáo viên pháp luật. 



1.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



- Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật được gửi tới cơ quan, tổ 
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chức đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật; được 



thông báo công khai theo quy định tại điểm b khoản    iều 16 của s  



21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1 ;  



- Báo cáo viên pháp luật được hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật kể 



từ khi Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật có hiệu lực thi hành. 



1.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm   1 ; 



-  Nghị định s   8   1  N -CP ngày 04 tháng 4 năm   1  của Chính phủ 



quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 



luật; 



- Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  quy định 



trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho 



thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một s  biện pháp bảo đảm hoạt 



động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 



- Quyết định s  1  1 Q -BTP ngày  5 5   14 về việc công b  TTHC 



mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 



thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



Mẫu số: 01/BCVPL 



(  n   n  kèm t eo T ôn  tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 thán  12 n m 2013 củ   ộ Tư 



pháp) 



Tê  cơ qua , đơ  vị, tổ 



c ức….. 



------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 
  ……., ngày … tháng … n m…… 



DANH SÁCH TRÍCH N AN  N ƢỜ   ƢỢC  Ề N HỊ  



CÔN  NHẬN BÁO CÁO V ÊN PHÁP LUẬT 



STT Họ và tê  Ngày, tháng, 



 ăm si   



Giới tính C ức vụ, 



c ức da   



và đơ  vị 



công tác 



Trì   đ  



chuyên 



môn 



Thâm niên 



công tác 



tr  g  ĩ   



vực   á  



 uật ( ăm) 



Ghi 



chú 



                



                



        



Ngƣời  ậ  biểu 
(Ký    i rõ  ọ tên) 



Lã   đ  , cơ qua , tổ c ức, đơ  vị 



(Ký    i rõ  ọ tên) 
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2. T ủ tục miễ    iệm bá  cá  viê    á   uật 



2.1. Trì   tự t ực  iệ :  



         Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ 



biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản    iều 



  của Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  lập danh sách 



trình lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị mình xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp 



tổng hợp, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn 



nhiệm đ i với báo cáo viên pháp luật tỉnh. 



2.2. Các  t ức t ực  iệ : Gửi hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện 



đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Tư pháp. 



2.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ: 



- Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ 



quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản  , khoản    iều 7 của 



Thông tư s  21/2013/TT-BTP; 



- Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn 



nhiệm theo mẫu s     ban hành kèm theo Thông tư s  21/2013/TT-BTP; 



- Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một 



trong các trường hợp quy định tại khoản  , khoản  , khoản 4, khoản 5, khoản 



6 và khoản 7  iều 6 của Thông tư s  21/2013/TT-BTP. 



           b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ. 



2.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



2.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC: 



- Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



2.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cán bộ, công chức, viên 



chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân. 



2.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Danh sách trích ngang báo cáo viên 



pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm theo mẫu s     ban hành kèm theo 



Thông tư Thông tư s  21/2013/TT-BTP. 



2.8. Lệ   í: Không. 



2.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định miễn nhiệm 



báo cáo viên pháp luật. 



2.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  :  



Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên 



pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
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- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật; 



- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ 



trang nhân dân; 



-  Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản    iều  5 của Luật 



phổ biến, giáo dục pháp luật; 



- Từ ch i không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự 



phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính 



đáng từ    lần trở lên; 



- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại  iều 9 của 



Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 



-  Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 



 -  Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 



2.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm   1 ; 



-  Nghị định s   8   1  N -CP ngày 04 tháng 4 năm   1  của Chính phủ 



quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 



luật; 



- Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  quy định 



trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho 



thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một s  biện pháp bảo đảm hoạt 



động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 



- Quyết định s  1  1 Q -BTP ngày  5 5   14 về việc công b  TTHC 



mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật 



thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu số: 02/BCVPL 



(  n   n  kèm t eo T ôn  tư số 21/2013/TT- TP n    18 t  n  12 n m 2013 
củ   ộ Tư p  p) 



Tê  cơ qua , đơ  vị, tổ 



c ức….. 



------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 
  ……., ngày … tháng … n m…… 



DANH SÁCH BÁO CÁO V ÊN THU C TRƢỜN  HỢP  Ề N HỊ 



M ỄN NH ỆM 



STT Họ và 



tên 



Ngày, 



tháng, 



 ăm 



sinh 



Giới 



tính 



C ức 



vụ, 



c ức 



danh và 



đơ  vị 



công 



tác 



Quyết đị   



cô g   ậ  bá  



cáo viên pháp 



 uật (ghi rõ số 



Qu ết địn   



ngày, tháng, 



n m b n   n  



Qu ết địn ) 



Lý do 



miễ  



  iệm 



Tài  iệu kèm 



theo 



(  i rõ Đơn 



xin thôi hay 



c c v n bản  



 iấ  tờ 



c ứn  min  



báo cáo viên 



t uộc trườn  



 ợp miễn 



n iệm) 



Ghi 



chú 



                  



                  



Ngƣời  ậ  biểu 
(Ký    i rõ  ọ tên) 



Lã   đ  , cơ qua , tổ c ức, đơ  vị 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



 



 



 



 



 



 



 



   . L NH VỰC QUẢN TÀ  V ÊN 



1.  ă g ký  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  với tƣ các  cá   â  



1.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Người có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đăng ký hành nghề quản 



lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân tại Sở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực 



thuộc Trung ương nơi người đó thường trú; 



- Sở Tư pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách 



Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo 
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bằng văn bản cho người đăng ký.  



1.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá 



nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả Sở Tư pháp và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo quy định của pháp 



luật. 



Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 



với tư cách cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở 



Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên để đ i 



chiếu. 



Trường hợp người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 



với tư cách cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu 



cầu thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. 



1.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ gồm có 



- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách 



cá nhân; 



- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; 



Trong trường hợp cần thiết, người đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, 



thanh lý tài sản với tư cách cá nhân nộp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của 



Sở Tư pháp. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ:  1 bộ. 



1.4. T ời     giải quyết:   



Trong thời hạn  7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 



pháp quyết định ghi tên người đề nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, 



doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn bản 



cho người đó; trong trường hợp từ ch i thì phải thông báo lý do bằng văn bản. 



Người bị từ ch i có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 



Trong thời hạn    ngày làm việc, kể từ ngày quyết định ghi tên người đề 



nghị đăng ký vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, 



thanh lý tài sản, Sở Tư pháp gửi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản cho Bộ Tư pháp. 



1.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân. 



1.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



1.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Văn bản ghi tên vào danh 



sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 



1.8. P í,  ệ   í ( ếu có): Chưa quy định.  



1.9. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  



Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá 



nhân theo mẫu TP-QTV- 4 ban hành kèm theo Nghị định này. 
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1.10. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



Những người sau đây không được đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản với tư cách cá nhân: 



- Không đủ điều kiện quy định tại  iều 1  của Luật phá sản; 



- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại  iều 14 của Luật Phá sản; 



- Người đang bị cấm hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo bản án hay 



quyết định của Tòa án đã có hiệu lực. 



1.11. Că  cứ   á   ý: 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



 



Mẫu TP-QTV-04 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



---------------  



  ẤY  Ề N HỊ  ĂN  KÝ 



HÀNH N HỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀ  SẢN 
VỚ  TƢ CÁCH CÁ NHÂN 



Kí   gửi: ………………………………………………… 



Tên tôi là: ………..………. Nam Nữ: …………….. Ngày sinh: …… ….. ……..  



Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên s : ………..……... do Bộ Tư pháp cấp ngày: 



…… ……. …….  



 ă g ký  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  với tƣ các  cá   â  



với các   i du g sau đây: 



1. Họ và tên (  i bằn  c ữ in  o ): ........................................................................  



Tên giao dịch (nếu có): ...........................................................................................  



.................................................................................................................................  



 iện thoại: …………………………………. Fax: ...............................................  



Email: .....................................................................................................................  
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Chứng minh nhân dân Hộ chiếu s : …………………… Ngày cấp: ….. …. …..  



Nơi cấp: ..................................................................................................................  



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................  



Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................  



 ịa chỉ giao dịch:.....................................................................................................  



................................................................................................................................. 



 iện thoại: ………………………………. Fax:....................................................  



Email:.....................................................................................................................  



 . Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản. 



Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 



do pháp luật quy định. 



  



  Tỉn  (t  n  p ố)  n   ... t  n ... n m... 



Ký    i rõ  ọ tên 



 



 



 



2. C ấm dứt  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  với tƣ các  cá   â  



2.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Trường hợp Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt 



việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thông báo cho Sở 



Tư pháp; 



- Sở Tư pháp quyết định xóa tên Quản tài viên đó khỏi danh sách Quản tài 



viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và báo cáo Bộ Tư pháp. 



2.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt việc hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp. 



2.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ 



a) T à     ầ   ồ sơ:  



Văn bản thông báo chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với 



tư cách cá nhân. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



2.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 



2.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân. 



2.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



2.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Văn bản xóa tên Quản tài 
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viên khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản. 



2.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định.  



2.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Không có. 



2.10. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



2.11. Că  cứ   á   ý: 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



3. Thông bá  việc t à    ậ  c i   á  , vă    ò g đ i diệ  của 



d a    g iệ  quả   ý, t a    ý tài sả  



3.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Trong thời hạn  7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 



đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp quản lý, thanh 



lý tài sản gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc 



Trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính; trong trường hợp doanh nghiệp 



thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung 



ương khác với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi văn bản 



thông báo cho Sở Tư pháp nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đó có trụ sở; 



- Sở Tư pháp lập danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 



nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương, công b  trên Cổng thông tin 



điện tử của Sở Tư pháp và gửi báo cáo Bộ Tư pháp. 



3.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 



phòng đại diện, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản thông báo 



cho Sở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có trụ 



sở chính; trong trường hợp doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại 



diện tại tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương khác với nơi doanh nghiệp đặt 



trụ sở chính thì doanh nghiệp gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp nơi chi 



nhánh, văn phòng đại diện đó có trụ sở. 



3.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ 



a) T à     ầ   ồ sơ 



Văn bản thông báo sau khi doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được 



cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 
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b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



3.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 



3.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



3.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



3.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Danh sách chi nhánh, văn 



phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương được 



lập và được công b  trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 



3.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định. 



3.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): Không. 



3.10. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



3.11. Că  cứ   á   ý 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



4. Thay đổi t à   viê   ợ  da   của cô g ty  ợ  da     ặc t ay đổi 



c ủ d a    g iệ  tƣ   â  của d a    g iệ  quả   ý, t a    ý tài sả  



4.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thay đổi thành viên hợp danh 



của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư 



nhân làm đề nghị thay đổi gửi đến Sở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung 



ương nơi doanh nghiệp có trụ sở; 



- Sở Tư pháp xem xét quyết định thay đổi thành viên hợp danh của công 



ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp tư nhân 



cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 



4.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ đề nghị thay đổi thành 



viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh 



nghiệp tư nhân qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả 



kết quả Sở Tư pháp và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo quy định của pháp 



luật.  



Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, 



thanh lý tài sản trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp thì 
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xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được 



đề nghị thay đổi để đ i chiếu. 



Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, 



thanh lý tài sản qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì phải 



xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người được 



đề nghị thay đổi. 



Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của những người được đề 



nghị thay đổi theo yêu cầu của Sở Tư pháp. 



4.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ 



a) T à     ầ   ồ sơ:  



- Văn bản đề nghị thay đổi; 



- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 



- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh 



mới; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư 



nhân mới. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ:  1 bộ. 



4.4. T ời     giải quyết: 



Trong thời hạn  7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 



pháp quyết định thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay 



đổi chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, 



thanh lý tài sản. 



Trong trường hợp từ ch i phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh 



nghiệp bị từ ch i có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 



4.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



4.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



4.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định thay đổi thành 



viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp của doanh 



nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 



4.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định.  



4.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Không có. 



4.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



4.11. Că  cứ   á   ý: 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày 29/7/2015 của Bộ Tư pháp về việc 
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công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



5.  ă g ký  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  đối với d a    g iệ  



quả   ý, t a    ý tài sả  



5.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có đủ điều kiện quy định tại 



Khoản    iều 1  của Luật Phá sản sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 



doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với Sở Tư pháp tỉnh, 



thành ph  trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở; 



- Sở Tư pháp quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh sách Quản tài 



viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông báo bằng văn 



bản cho doanh nghiệp đó. 



5.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến bộ phận 



tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp và nộp lệ phí đăng ký hành nghề theo 



quy định của pháp luật.  



Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, 



thanh lý tài sản trực tiếp tại Sở Tư pháp thì xuất trình bản chính chứng chỉ hành 



nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đ i chiếu. 



Trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, 



thanh lý tài sản qua đường bưu điện đến Sở Tư pháp khi có yêu cầu thì phải 



xuất trình bản chính chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và Giấy chứng nhận 



đăng ký doanh nghiệp. 



5.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ 



a) T à     ầ   ồ sơ:  



- Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; 



- Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 



- Bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của thành viên hợp danh, 



Tổng giám đ c hoặc Giám đ c của công ty hợp danh quy định tại  iểm a 



Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài 



viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty 



hợp danh (nếu có); bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh 



nghiệp tư nhân quy định tại  iểm b Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; bản 



chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác hành nghề quản 



lý, thanh lý tài sản trong doanh nghiệp tư nhân (nếu có). 



Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đề nghị đăng ký hành nghề 
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quản lý, thanh lý tài sản nộp Phiếu lý lịch tư pháp của Tổng giám đ c hoặc 



Giám đ c của công ty hợp danh quy định tại  iểm a Khoản    iều 1  của Luật 



Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của những người khác 



hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong công ty hợp danh (nếu có); bản chụp 



chứng chỉ hành nghề Quản tài viên của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại 



 iểm b Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; bản chụp chứng chỉ hành nghề 



Quản tài viên của những người khác hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong 



doanh nghiệp tư nhân theo yêu cầu của Sở Tư pháp. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ:  1 bộ. 



5.4. T ời     giải quyết: Trong thời hạn  7 ngày làm việc, kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp quyết định ghi tên doanh nghiệp vào danh 



sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thông 



báo bằng văn bản cho doanh nghiệp đó. 



5.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



5.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



5.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định ghi tên doanh 



nghiệp vào danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản. 



5.8. Lệ   í ( ếu có): Chưa quy định.  



5.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): Không. 



5.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai:  



Giấy đề nghị đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo mẫu TP-



QTV- 5 ban hành kèm theo Nghị định s       15 N -CP. 



5.11. Că  cứ   á   ý: 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



 



 



 











 31 
 



 



 



Mẫu TP-QTV-05 



TÊN DOANH N H ỆP 



QUẢN LÝ, THANH LÝ 



TÀ  SẢN 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 
  



  ẤY  Ề N HỊ 



 ĂN  KÝ HÀNH N HỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀ  SẢN CỦA DOANH 



N H ỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀ  SẢN1 



 



Kính gửi: ……………………………………. 



 
1. Tê  gọi đầy đủ của d a    g iệ : ..................................................................  



Tên giao dịch: .........................................................................................................  



2.  ịa c ỉ trụ sở: ...................................................................................................  



 iện thoại: ……………………………………….. Fax: .......................................  



Email: .....................................................................................................................  



Website: ..................................................................................................................  



 ă g ký  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  với các   i du g sau đây: 
1. Tên doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (tên  ọi   i bằn  c ữ in  o ): 



.................................................................................................................................  



Tên giao dịch (nếu có): ...........................................................................................  



Tên viết tắt (nếu có): ...............................................................................................  



Tên tiếng Anh (nếu có): ..........................................................................................  



 . Chủ doanh nghiệp tư nhân đ i với doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản: 



Họ và tên: ……………………….. Nam Nữ:……… Ngày sinh: …… ….. …… 



Chứng minh nhân dân s : …………………………. Ngày cấp: ....... ….. …….  



Nơi cấp: ..................................................................................................................  



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................  



.................................................................................................................................  



Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................  



.................................................................................................................................  



Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên s : ………………… Ngày cấp …. … ……  



 . Thành viên hợp danh, Tổng giám đ c hoặc Giám đ c là Quản tài viên đ i với công 



ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản: 



a) Họ và tên: ……………………….. Nam Nữ: …… Ngày sinh: …. …. .........  



Chứng minh nhân dân s : ………………………. Ngày cấp: ....... ….. ..............  



Nơi cấp: ..................................................................................................................  



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................  



.................................................................................................................................  



Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................  



...................................................................................................................................  



Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên s : …………….… Ngày cấp …. … .........  



b) Họ và tên: ……………………….. Nam Nữ: …… Ngày sinh: …. …. .........  



Chứng minh nhân dân s : ………………………. Ngày cấp: ....... ….. ..............  



Nơi cấp: ..................................................................................................................  



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................  



.................................................................................................................................  





Downloads/QD1382%20BTP%202015.doc#_ftn1#_ftn1
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Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................  



.................................................................................................................................  



Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên s : ………………… Ngày cấp …. … .........  



c) Họ và tên: …………………………. Nam Nữ: …… Ngày sinh: …. …. .........  



Chứng minh nhân dân s : ………………………. Ngày cấp: ....... ….. ..............  



Nơi cấp: ..................................................................................................................  



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................  



.................................................................................................................................  



Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................  



.................................................................................................................................  



Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên s : ………………… Ngày cấp …. … .........  



4. Danh sách những người hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khác trong doanh 



nghiệp tư nhân, công ty hợp danh (nếu có): 



 



Stt Họ tê  Năm si   



C ứ g c ỉ  à    g ề 



Quả  tài viê  



(  i rõ số  n    cấp) 



 ịa c ỉ, số điệ  



t   i  iê   ệ 



          



          



          



          



          



5. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản. 



Tôi chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các 



nghĩa vụ do pháp luật quy định. 



  Tỉn  (t  n  p ố)  n   ... t  n ... n m... 



Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu 



  



6. T ay đổi t ô g ti  đă g ký  à    g ề của Quả  tài viê  



6.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều 



chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Sở Tư pháp 



tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên đăng ký hành nghề; 



- Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên 



trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 



6.2. Các  t ức t ực  iệ :  
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Khi có thay đổi về địa chỉ giao dịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản 



lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn  7 ngày, kể từ ngày thay đổi, Quản tài 



viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin 



đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp 



đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh, thành ph  trực thuộc 



Trung ương nơi Quản tài viên đăng ký hành nghề. 



6.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 



a) T à     ầ   ồ sơ: Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký 



hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định.  



6.4. T ời     giải quyết: Trong thời hạn    ngày làm việc, kể từ ngày 



nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên, Sở Tư pháp thay đổi thông tin về 



địa chỉ giao dịch của Quản tài viên. 



6.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân. 



6.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



6.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Thay đổi thông tin về địa 



chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp 



hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 



6.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định.  



6.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): Không. 



6.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



6.11. Că  cứ   á   ý: 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



7. T ay đổi t ô g ti  đă g ký  à    g ề của d a    g iệ  quả   ý, 



t a    ý tài sả  



7.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị điều chỉnh 



thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến bộ phận tiếp nhận và 



trả kết quả của Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hành nghề; 



- Sở Tư pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, 



chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề 



trong doanh nghiệp trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề 
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quản lý, thanh lý tài sản. 



7.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Khi có thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người 



đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp 



quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn  7 ngày làm việc, kể từ ngày được 



bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh 



nghiệp, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị điều chỉnh 



thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc 



trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh, thành ph  



trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hành nghề. 



7.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ: Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký 



hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



7.4. T ời     giải quyết:   



Trong thời hạn    ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của 



doanh nghiệp, Sở Tư pháp thay đổi thông tin về tên, địa chỉ trụ sở Văn phòng 



đại diện, Chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, danh sách Quản tài viên 



hành nghề trong doanh nghiệp. 



7.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



7.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



7.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục hành chính: Thay đổi thông tin về tên, 



địa chỉ trụ sở, văn phòng đại diện, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, 



danh sách Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp trong danh sách Quản 



tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 



7.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định.  



7.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): Không. 



7.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



7.11. Că  cứ   á   ý: 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



- Nghị định s       15 N -CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



8. T m đì   c ỉ  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  đối với Quả  



tài viên 



8.1. Trì   tự t ực  iệ :  
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Sở Tư pháp ra Quyết định tạm đình chỉ hành nghề đ i với Quản tài viên 



nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1  iều    Nghị định s  



     15 N -CP. 



8.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với trường 



hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý 



hành chính t i đa là 1  tháng. Trong trường hợp thời gian tạm đình chỉ nêu trên 



đã hết mà lý do tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vẫn còn thì 



thời gian tạm đình chỉ tiếp tục được kéo dài, mỗi lần không quá 1  tháng. 



Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với trường 



hợp Quản tài viên là luật sư bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư 



theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp 



hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên  oàn luật 



sư theo quy định của pháp luật về luật sư thực hiện theo quyết định xử phạt vi 



phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định xử lý kỷ luật của 



Ban chủ nhiệm  oàn luật sư. 



Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với trường 



hợp Quản tài viên là kiểm toán viên hành nghề bị tước quyền sử dụng Giấy 



chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, bị đình chỉ hành nghề kiểm toán 



theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm 



toán độc lập; quản tài viên là kiểm toán viên bị tước quyền sử dụng chứng chỉ 



kiểm toán viên theo quy định của pháp luật thực hiện theo quyết định xử phạt 



vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền. 



  8.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ: Không quy định. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



8.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 



8.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



8.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



8.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  ành chính: Quyết định tạm đình chỉ 



hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với Quản tài viên. 



8.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định. 



8.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): 



Quản tài viên bị tạm đình chỉ hành nghề nếu thuộc một trong các trường 



hợp sau đây: 



-  ang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 



-  ang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 



- Quản tài viên là luật sư bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật 



sư theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư 
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pháp hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên  oàn 



luật sư theo quy định của pháp luật về luật sư. 



Quản tài viên là kiểm toán viên hành nghề bị tước quyền sử dụng Giấy 



chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán, bị đình chỉ hành nghề kiểm toán 



theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm 



toán độc lập; quản tài viên là kiểm toán viên bị tước quyền sử dụng chứng chỉ 



kiểm toán viên theo quy định của pháp luật. 



8.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



8.11. Că  cứ   á   ý: 



 - Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



9. T m đì   c ỉ  à    g ề quả   ý, t a    ý tài sả  đối với d a   



 g iệ  quả   ý, t a    ý tài sả  



9.1. Trì   tự t ực  iệ :  



Sở Tư pháp ra Quyết định tạm đình chỉ hành nghề đ i với doanh nghiệp 



quản lý, thanh lý tài sản nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 



   iều    Nghị định s       15 N -CP. 



9.2. Các  t ức t ực  iệ :  



Thời gian tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với trường 



hợp Công ty hợp danh thay đổi thành viên hợp danh mà không bảo đảm điều 



kiện quy định tại  iểm a Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; doanh nghiệp tư 



nhân thay đổi chủ doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện quy định tại 



 iểm b Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; thành viên hợp danh của công ty 



hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại 



Khoản 1  iều này dẫn đến công ty hợp danh không bảo đảm điều kiện quy 



định tại  iểm a Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; chủ doanh nghiệp tư nhân 



bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1  iều 



này dẫn đến doanh nghiệp tư nhân không bảo đảm điều kiện quy định tại  iểm 



b Khoản    iều 1  của Luật Phá sản t i đa là 1  tháng.  



9.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ: Không quy định. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



9.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 
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9.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



9.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



9.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  :  



Quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với 



doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 



9.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định. 



9.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



- Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bị tạm đình chỉ hành nghề quản 



lý, thanh lý tài sản trong các trường hợp sau đây: 



- Công ty hợp danh thay đổi thành viên hợp danh mà không bảo đảm 



điều kiện quy định tại  iểm a Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; doanh nghiệp 



tư nhân thay đổi chủ doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện quy định tại 



 iểm b Khoản    iều 1  của Luật Phá sản; 



- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh bị tạm đình chỉ hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản quy định tại Khoản 1  iều này dẫn đến công ty hợp 



danh không bảo đảm điều kiện quy định tại  iểm a Khoản    iều 1  của Luật 



Phá sản; chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản quy định tại Khoản 1  iều này dẫn đến doanh nghiệp tư nhân không bảo 



đảm điều kiện quy định tại  iểm b Khoản    iều 1  của Luật Phá sản. 



9.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



9.11. Că  cứ   á   ý: 



- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



10.  ia     quyết đị   t m đì   c ỉ  à    g ề quả   ý, t a    ý tài 



sả  đối với Quả  tài viê , d a    g iệ  quả   ý, t a    ý tài sả  



10.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Trong trường hợp thời gian tạm đình chỉ đã hết mà lý do tạm đình chỉ 



hành nghề quản lý, thanh lý tài sản vẫn còn thì thời gian tạm đình chỉ tiếp tục 



được kéo dài, mỗi lần không quá 1  tháng; 



- Sở Tư pháp ra Quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ hành nghề đ i 



với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 
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10.2. Các  t ức t ực  iệ :  



 Quyết định gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 



được gửi cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Tòa án 



nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề 



với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch hoặc nơi doanh nghiệp quản lý, thanh 



lý tài sản mà Quản tài viên bị tạm đình chỉ đang hành nghề có trụ sở, Bộ Tư 



pháp và công b  trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 



10.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ: Không quy định. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



10.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 



10.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



10.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



10.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định gia hạn việc 



tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với Quản tài viên và doanh 



nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 



10.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định. 



10.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): Không. 



10.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



10.11. Că  cứ   á   ý: 



 - Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



11. Hủy bỏ quyết đị   t m đì   c ỉ  à    g ề quả   ý, t a    ý tài 



sả  trƣớc t ời     đối với Quả  tài viê   



11.1. Trì   tự t ực  iệ :  



 Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề đ i 



với Quản tài viên nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 



 iều    Nghị định s       15 N -CP. 



11.2. Các  t ức t ực  iệ :  



 Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 
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được gửi cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Tòa án 



nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề 



với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch hoặc nơi doanh nghiệp quản lý, thanh 



lý tài sản mà Quản tài viên bị tạm đình chỉ đang hành nghề có trụ sở, Bộ Tư 



pháp và công b  trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 



11.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ: Không quy định. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



11.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 



11.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



11.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



11.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định hủy bỏ việc 



tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với Quản tài viên. 



11.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định. 



11.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



  Quản tài viên được hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý 



tài sản trước thời hạn trong các trường hợp sau đây: 



- Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc bản án đã có hiệu 



lực của Tòa án tuyên không có tội đ i với Quản tài viên; 



- Quản tài viên không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo 



quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 



11.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



11.11. Că  cứ   áp lý: 



 - Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc công b  



thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản 



lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



12. Hủy bỏ quyết đị   t m đì   c ỉ  à    g ề quả   ý, t a    ý tài 



sả  trƣớc t ời     đối với d a    g iệ  quả   ý, t a    ý tài sả  



12.1. Trì   tự t ực  iệ :  



Sở Tư pháp ra Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề đ i 



với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 











 40 
 



 



 



12.2. Các  t ức t ực  iệ :  



 Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 



được gửi cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Tòa án 



nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương nơi Quản tài viên hành nghề 



với tư cách cá nhân có địa chỉ giao dịch hoặc nơi doanh nghiệp quản lý, thanh 



lý tài sản mà Quản tài viên bị tạm đình chỉ đang hành nghề có trụ sở, Bộ Tư 



pháp và công b  trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 



12.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ: Không quy định. 



b) Số  ƣợ g  ồ sơ: Không quy định. 



12.4. T ời     giải quyết: Không quy định. 



12.5.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Tổ chức. 



12.6. Cơ qua  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Sở Tư pháp. 



12.7. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định hủy bỏ việc 



tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đ i với doanh nghiệp quản lý, 



thanh lý tài sản. 



12.8. Lệ   í ( ếu có): Không quy định. 



12.9. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



 Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được hủy bỏ quyết định tạm đình 



chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn trong trường hợp sau: 



- Công ty hợp danh đáp ứng điều kiện quy định tại  iểm a Khoản    iều 



1  của Luật Phá sản; 



- Doanh nghiệp tư nhân đáp ứng điều kiện quy định tại  iểm b Khoản   



 iều 1  của Luật Phá sản. 



12.10. Mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 



12.11. Că  cứ   á   ý: 



 - Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm   14; 



 - Nghị định s       15 N -CP ngày 16      15 của Chính phủ quy định 



chi tiết thi hành một s  điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề 



quản lý, thanh lý tài sản; 



- Quyết định s  1 8  Q -BTP ngày  9 7   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản tài viên và hành 



nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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B. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP HUYỆN 



 . L NH VỰC PHỔ B ẾN   ÁO DỤC PHÁP LUẬT 



1. T ủ tục cô g   ậ  bá  cá  viê    á   uật 



1.1. Trì   tự t ực  iệ :   



Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban Mặt trận 



Tổ qu c Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp huyện; Công an 



huyện;  Ban chỉ huy quân sự cấp huyện lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công chức, 



viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy 



định tại khoản    iều  5 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Phòng Tư 



pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ph  



thuộc tỉnh xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật. 



1.2. Các  t ức t ực  iệ : Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 



đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. 



1.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ: 



- Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ 



chức; 



- Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên 



pháp luật theo mẫu s   1 ban hành kèm theo Thông tư. 



           b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ. 



1.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



1.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Phòng Tư pháp. 



1.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cán bộ, công chức, viên 



chức, lực lượng vũ trang nhân dân. 



1.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Danh sách trích ngang người được đề 



nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu s   1 ban hành kèm theo 



Thông tư s   1   1  TT-BTP. 



1.8. Lệ   í: Không. 



1.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định công nhận báo 



cáo viên pháp luật. 



1.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



  - Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật được gửi tới cơ quan, tổ 



chức đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật; được 



thông báo công khai theo quy định tại điểm b khoản    iều 16 Thông tư s  



21/2013/TT-BTP;  



- Báo cáo viên pháp luật được hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật kể 
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từ khi Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật có hiệu lực thi hành. 



1.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm   1 ; 



-  Nghị định s   8   1  N -CP ngày 04 tháng 4 năm   1  của Chính phủ 



quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 



luật; 



- Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  quy định 



trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho 



thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một s  biện pháp bảo đảm hoạt 



động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 



- Quyết định s  1  1 Q -BTP ngày  5 5   14 về việc công b  TTHC 



mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 



thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



Mẫu số: 01/BCVPL 



(  n   n  kèm t eo T ôn  tư số 21/2013/TT- TP n    18 t  n  12 n m 2013 



củ   ộ Tư p  p) 



Tê  cơ qua , đơ  vị, tổ 



c ức….. 



------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  ……., ngày … tháng … n m…… 



  



DANH SÁCH TRÍCH N AN  N ƢỜ   ƢỢC  Ề N HỊ CÔN  NHẬN 



BÁO CÁO V ÊN PHÁP LUẬT 



STT Họ và tê  Ngày, 



t á g,  ăm 



sinh 



Giới 



tính 



C ức vụ, 



c ức 



danh và 



đơ  vị 



công tác 



Trì   đ  



chuyên 



môn 



Thâm 



niên công 



tác trong 



 ĩ   vực 



  á   uật 



( ăm) 



Ghi 



chú 



                



                



        



 Ngƣời  ậ  biểu 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



Lã   đ  , cơ qua , tổ c ức, đơ  



vị 



(Ký    i rõ  ọ tên) 
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2. T ủ tục miễ    iệm bá  cá  viê    á   uật 



2.1. Trì   tự t ực  iệ :  



Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản    iều   của Thông tư s  



21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  lập hồ sơ gửi Phòng Tư pháp 



tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định miễn 



nhiệm đ i với báo cáo viên pháp luật huyện. 



2.2. Các  t ức t ực  iệ : Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 



đến Booj phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện. 



2.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ: 



- Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ 



quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản  , khoản    iều 7 của 



Thông tư  1   1  TT-BTP; 



- Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn 



nhiệm theo mẫu s     ban hành kèm theo Thông tư  1   1  TT-BTP; 



- Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một 



trong các trường hợp quy định tại khoản  , khoản  , khoản 4, khoản 5, khoản 



6 và khoản 7  iều 6 của Thông tư s   1   1  TT-BTP; 



          b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ. 



2.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



2.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Phòng Tư pháp. 



2.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cán bộ, công chức, viên 



chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân. 



2.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Danh sách trích ngang báo cáo viên 



pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm theo mẫu s     ban hành kèm theo 



Thông tư Thông tư  1 TT-BTP/2013; 



2.8. Lệ   í: Không. 



2.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định miễn nhiệm 



báo cáo viên pháp luật. 



2.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên 



pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây: 



- Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật; 



- Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ 
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trang nhân dân; 



-  Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản    iều  5 của Luật 



phổ biến, giáo dục pháp luật; 



- Từ ch i không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự 



phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính 



đáng từ    lần trở lên; 



- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại  iều 9 của 



Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 



 - Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 



- Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 



2.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm   1 ; 



-  Nghị định s   8   1  N -CP ngày 04 tháng 4 năm   1  của Chính phủ 



quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 



luật; 



- Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  quy định 



trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho 



thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một s  biện pháp bảo đảm hoạt 



động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 



- Quyết định s  1  1 Q -BTP ngày  5 5   14 về việc công b  TTHC 



mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 



thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu số: 02/BCVPL 



(  n   n  kèm t eo T ôn  tư số 21/2013/TT- TP n    18 t  n  12 n m 2013 
củ   ộ Tư p  p) 



Tê  cơ qua , đơ  vị, tổ 



c ức….. 



------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 
  ……., ngày … tháng … n m…… 



 



DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN  



THU C TRƢỜN  HỢP  Ề N HỊ M ỄN NH ỆM 



 



STT Họ và 



tên 



Ngày, 



tháng, 



 ăm 



sinh 



Giới 



tính 



C ức 



vụ, 



c ức 



danh và 



đơ  vị 



công 



tác 



Quyết đị   



cô g   ậ  



báo cáo viên 



  á   uật (ghi 



rõ số Qu ết 



địn   n     



t  n   n m 



ban hành 



Qu ết địn ) 



Lý do 



miễ  



  iệm 



Tài  iệu kèm 



theo 



(  i rõ Đơn 



xin thôi hay 



c c v n bản  



 iấ  tờ 



c ứn  min  



báo cáo viên 



t uộc trườn  



 ợp miễn 



n iệm) 



Ghi 



chú 



                  



                  



  



Ngƣời  ậ  biểu 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



Lã   đ  , cơ qua , tổ c ức, đơ  vị 



(Ký    i rõ  ọ tên) 
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   . L NH VỰC HÕA   Ả  Ở CƠ SỞ 



 1. T ủ tục t ực  iệ   ỗ trợ k i  òa giải viê  gặ  tai       ặc rủi r  



ả    ƣở g đế  sức k ỏe, tí   m  g tr  g k i t ực  iệ     t đ  g  òa giải 



Trì   tự t ực  iệ : 



1.1. Trì   tự t ực  iệ : 



Trong trường hợp hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức 



khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên 



hoặc gia đình hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ 



đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định công nhận hòa giải viên. 



- Trong thời hạn    ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra 



quyết định công nhận hòa giải viên xem xét, có văn bản đề nghị Ủy ban nhân 



dân cấp huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho hòa giải viên gặp tai nạn hoặc 



rủi ro ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trong khi thực hiện hoạt động hòa 



giải. 



- Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 



tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định hỗ trợ; trường hợp 



không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- Chậm nhất sau    ngày làm việc, kể từ ngày ngày nhận được quyết định 



của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi 



tiền hỗ trợ. 



1.2. Các  t ức t ực  iệ : Hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và 



trả kết quả của UBND xã hoặc qua đường bưu điện 



1.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ gồm có: 



- Giấy đề nghị hỗ trợ của hòa giải viên hoặc gia đình hòa giải viên trong 



trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng có xác nhận của tổ trưởng tổ 



hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận trong trường hợp hòa giải viên bị 



thiệt hại là tổ trưởng tổ hòa giải. Giấy đề nghị hỗ trợ phải ghi rõ họ tên, địa chỉ 



của người yêu cầu hỗ trợ; lý do yêu cầu hỗ trợ; 



- Biên bản xác nhận tình trạng của hòa giải viên bị tai nạn có xác nhận 



của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn hoặc cơ quan công an nơi xảy ra 



tai nạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường 



bưu điện; bản phô tô và bản chính để đ i chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp); 



- Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (bản 



chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu điện; 



bản phô tô và bản chính để đ i chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp); 



- Văn bản, giấy tờ hợp lệ về thu nhập thực tế theo tiền lương, tiền công 



hằng tháng của người bị tai nạn có xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng 



lao động để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định thu nhập thực tế bị mất 
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hoặc giảm sút (bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua 



đường bưu điện; bản phô tô và bản chính để đ i chiếu trong trường hợp nộp 



trực tiếp), bao gồm: Hợp đồng lao động, quyết định nâng lương của tổ chức 



hoặc cá nhân sử dụng lao động hoặc bản kê có thu nhập thực tế của hòa giải 



viên bị tai nạn và các giấy tờ chứng minh thu nhập thực tế hợp pháp khác (nếu 



có); 



- Giấy chứng tử (trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng; 



bản chính hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp gửi qua đường bưu 



điện; bản phô tô và bản chính để đ i chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp). 



b) S  lượng hồ sơ:  1 bộ hồ sơ. 



1.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: 



- Thời hạn UBND cấp xã xem xét, đề nghị UBND cấp huyện giải quyết 



hồ sơ:    ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 



- Thời hạn Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ:  5 



ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 



- Thời hạn UBND cấp xã chi tiền hỗ trợ:    ngày làm việc, kể từ ngày 



nhận được Quyết định của UBND cấp huyện. 



1.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện 



1.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Hòa giải viên hoặc gia 



đình hòa giải viên trong trường hợp hòa giải viên bị thiệt hại về tính mạng 



trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. 



1.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Chưa quy định. 



1.8. Lệ   í: Không. 



1.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định hỗ trợ. 



1.10. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  TTHC ( ếu có): Không 



1.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 



- Luật hòa giải ở cơ sở năm   1 ; 



- Nghị định s  15   14 N -CP ngày  7      14 của Chính phủ quy định 



chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi tắt 



là Nghị định s  15   14 N -CP); 



- Quyết định s   4 4 Q -BTP ngày 18 1    14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi 



chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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C. TTHC THỰC H ỆN TẠ  CẤP    



 . L NH VỰC PHỔ B ẾN   ÁO DỤC PHÁP LUẬT 



1. T ủ tục cô g   ậ  tuyê  truyề  viê    á   uật 



1.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, ph i hợp với Trưởng thôn, bản, 



tổ dân ph  thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật theo 



quy định tại khoản 1  iều  7 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; trình tự, 



thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Thông tư này 



tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn; 



- Trong tháng 6 và tháng 1  hằng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận 



lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1  iều  7 của 



Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (mẫu s   4 ban hành kèm theo Thông tư 



21/2013/TT-BTP) gửi công chức Tư pháp - Hộ tịch;  



- Kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên 



pháp luật của Trưởng ban công tác Mặt trận, công chức Tư pháp - Hộ tịch xem 



xét, tổng hợp danh sách những người có đủ tiêu chuẩn làm tuyên truyền viên 



pháp luật, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên 



truyền viên pháp luật. 



1.2. Cách t ức t ực  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 



đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 



1.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ: 



  Danh sách những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1  iều  7 



của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (mẫu s   4 ban hành kèm theo Thông tư 



21/2013/TT-BTP).           



b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ. 



1.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



1.5. Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : UBND cấp xã. 



1.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân. 



1.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Danh sách đề nghị công nhận tuyên 



truyền viên pháp luật theo mẫu s   4 Thông tư  1   1  TT-BTP. 



1.8. Lệ   í: Không. 



1.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định công nhận 



tuyên truyền viên pháp luật. 



1.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): 



Không. 



1.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  
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-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm   1 ; 



-  Nghị định s   8   1  N -CP ngày 04 tháng 4 năm   1  của Chính phủ 



quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 



luật; 



- Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  quy định 



trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho 



thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một s  biện pháp bảo đảm hoạt 



động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 



- Quyết định s  1  1 Q -BTP ngày  5 5   14 về việc công b  TTHC 



mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 



thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



Mẫu số: 04/TTVPL 



(  n   n  kèm t eo T ôn  tư số 21/2013/TT- TP n    18 t  n  12 n m 2013 



củ   ộ Tư p  p) 



Ủy ban MTTQ xã, 



  ƣờ g, t ị trấ  



Ban công tác MTTQ 



t ô , bả , tổ dâ    ố 



------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



……., ngày … tháng … n m…… 



DANH SÁCH TRÍCH N AN  N ƢỜ   ƢỢC  Ề N HỊ CÔN  NHẬN 



TUYÊN TRUYỀN V ÊN PHÁP LUẬT 



STT Họ và 



tên 



Ngày, 



t á g,  ăm 



sinh 



 iới 



tính 



C ức vụ, 



c ức da   



và đơ  vị 



công tác 



( ếu có) 



Trì   đ  



chuyên 



môn 



 ịa c ỉ 



 iê   ệ 



Ghi chú 



                



                



Ngƣời  ậ  biểu 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



Trƣở g ba  cô g tác mặt trậ  



t ô , bả , tổ dâ    ố 



(Ký    i rõ  ọ tên) 
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2. T ủ tục c   t ôi  àm tuyê  truyề  viê    á   uật 



2.1. Trì   tự t ực  iệ :  



- Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người thuộc trường 



hợp quy định tại khoản 1  iều 1  Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 



tháng 1  năm   1  (mẫu s   5 ban hành kèm theo Thông tư) gửi công chức 



Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 



ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và thông báo cho tuyên 



truyền viên pháp luật về việc đề nghị cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật; 



 - Trong trường hợp tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khoẻ, hoàn 



cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác mà xét thấy không thể hoàn thành 



nhiệm vụ thì xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật; 



-  ơn xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được gửi tới công chức 



Tư pháp - Hộ tịch để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định cho 



thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. 



2.2. Các  t ức t ực  iệ : Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 



đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. 



2.3. T à     ầ   ồ sơ:  



a. Thành phần hồ sơ:  



- Danh sách những người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1  iều 1  



Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  (mẫu s   5 ban hành 



kèm theo Thông tư); 



-  ơn xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (trong trường hợp xin thôi 



làm tuyên truyền viên pháp luật). 



          b. S  lượng hồ sơ:  1 bộ. 



2.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Kể từ ngày nhận được đề nghị của 



Trưởng ban công tác Mặt trận, công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp danh sách 



những người thuộc trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật trình 



Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên 



truyền viên pháp luật 



2.5. Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : UBND cấp xã. 



2.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân. 



2.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Mẫu s   5 ban hành kèm theo Thông 



tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1 . 



2.8. Lệ   í: Không. 



2.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định cho thôi làm 



tuyên truyền viên pháp luật. 



2.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên 
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truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây: 



- Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại  iều 



9 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 



 -  Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 



 -  Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; 



- Không còn uy tín trong cộng đồng dân cư. 



2.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



-  Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm   1 ; 



-  Nghị định s   8   1  N -CP ngày 04 tháng 4 năm   1  của Chính phủ 



quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp 



luật; 



- Thông tư s   1   1  TT-BTP ngày 18 tháng 1  năm   1  quy định 



trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho 



thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một s  biện pháp bảo đảm hoạt 



động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 



- Quyết định s  1  1 Q -BTP ngày  5 5   14 về việc công b  TTHC 



mới ban hành, TTHC được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật 



thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











 52 
 



 



 



Mẫu số: 05CVPL 



(  n   n  kèm t eo T ôn  tư số 21/2013/TT- TP n    18 t  n  12 n m 2013 



củ   ộ Tư p  p) 



Ủy ban MTTQ xã, 



  ƣờ g, t ị trấ  



Ban công tác MTTQ 



t ô , bả , tổ dâ    ố 



------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



……., ngày … tháng … n m…… 



DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THU C TRƢỜN  HỢP 



 Ề N HỊ CHO THÔ  LÀM TUYÊN TRUYỀN V ÊN 



STT Họ và 



tên 



Ngày, 



tháng, 



 ăm si   



 iới 



tính 



C ức vụ, 



chức danh 



và đơ  vị 



công tác 



( ếu có) 



 ịa c ỉ 



 iê   ệ 



Quyết đị   



cô g   ậ  



tuyên 



truyề  viê  



  á   uật 



(  i rõ số 



Qu ết địn   



ngày, tháng, 



n m b n 



  n  Qu ết 



địn ) 



Lý do 



thôi làm 



tuyên 



truyề  



viên 



Ghi chú 



                  



                  



 Ngƣời  ậ  biểu 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



Trƣở g ba  cô g tác mặt trậ  t ô , 



bả , tổ dâ    ố 



(Ký    i rõ  ọ tên) 
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  . L NH VỰC HÕA   Ả   Ở CƠ SỞ 



1. T ủ tục bầu  òa giải viê  (cấ  xã) 



1.1. Trì   tự t ực  iệ : 



a) Chuẩn bị bầu hòa giải viên: 



- Trong thời hạn    ngày, trước ngày dự kiến bầu hòa giải viên, Trưởng 



ban công tác Mặt trận chủ trì, ph i hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph , 



đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận dự kiến những người được bầu 



làm hòa giải viên; th ng nhất thời gian bầu hòa giải viên; quyết định hình thức 



bầu hòa giải viên; quyết định danh sách Tổ bầu hòa giải viên do Trưởng ban 



công tác Mặt trận làm tổ trưởng, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph  làm phó tổ 



trưởng, một s  trưởng các chi, tổ, hội của thôn, tổ dân ph  là thành viên. 



Tổ bầu hòa giải viên lập danh sách những người dự kiến bầu làm hòa 



giải viên (sau đây gọi tắt là danh sách bầu hòa giải viên) sau khi đã trao đổi, 



động viên và nhận được sự đồng ý của những người được giới thiệu bầu làm 



hòa giải viên. 



Trường hợp thành lập Tổ hòa giải mới, danh sách bầu hòa giải viên ít 



nhất bằng với s  lượng hòa giải viên đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 



quyết định, trong đó có hòa giải viên nữ.   i với vùng có nhiều đồng bào dân 



tộc thiểu s , danh sách bầu hòa giải viên phải có người dân tộc thiểu s ; 



- Danh sách bầu hòa giải viên được thông báo công khai tại thôn, tổ dân 



ph  trong thời hạn  7 ngày, trước ngày bầu hòa giải viên. Trường hợp có ý kiến 



phản ánh về danh sách bầu hòa giải viên, thì Trưởng ban công tác Mặt trận xem 



xét, giải quyết. 



b) Tổ chức bầu hòa giải viên: 



- Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ 



phiếu kín tại cuộc họp được tiến hành khi có trên 5 % đại diện các hộ gia đình 



trong thôn, tổ dân ph  trở lên tham dự và thực hiện như sau: 



 ại diện Tổ bầu hòa giải viên giới thiệu danh sách Tổ bầu hòa giải viên; 



tiêu chuẩn của hòa giải viên; danh sách bầu hòa giải viên; th ng nhất hình thức 



bầu hòa giải viên tại cuộc họp. 



Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai, Tổ 



bầu hòa giải viên trực tiếp đếm s  người biểu quyết và lập biên bản về kết quả 



biểu quyết (Mẫu s   1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s  



01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN ngày 18 11   14 của Chính phủ và Ủy 



ban Trung ương Mặt trận Tổ qu c Việt Nam hướng dẫn ph i hợp thực hiện một 



s  quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở - sau đây gọi tắt là Nghị quyết 



liên tịch s   1   14 NQLT-CP-UBTƯMTTQVN). 



Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu hòa 



giải viên làm nhiệm vụ phát phiếu, phổ biến quy chế bỏ phiếu, thu nhận phiếu 



và kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu với sự có mặt chứng kiến 
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của ít nhất  1 đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu hòa 



giải viên; lập biên bản kiểm phiếu (Mẫu s     tại Phụ lục ban hành kèm theo 



Nghị quyết liên tịch s   1   14 NQLT-CP-UBTƯMTTQVN); 



- Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia 



đình trong thôn, Tổ dân ph  được thực hiện như sau: 



Tổ bầu hòa giải viên phát phiếu bầu đến các hộ gia đình, thu nhận lại 



phiếu bầu và kiểm phiếu với sự có mặt chứng kiến của ít nhất  1 đại diện hộ 



gia đình không có thành viên trong danh sách bầu hòa giải viên, lập biên bản 



kiểm phiếu (Mẫu s     tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s  



01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN). 



c.  ề nghị và xem xét, quyết định công nhận hòa giải viên: 



- Trường hợp kết quả bầu hòa giải viên đáp ứng yêu cầu quy định tại  iểm 



a,  iểm b Khoản    iều 8 của Luật hòa giải ở cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt 



trận lập danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên (Mẫu s   6 



tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s   1   14 NQLT-CP-



UBTƯMTTQVN) kèm theo biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu 



quyết bầu hòa giải viên gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 



 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người được đề nghị công 



nhận hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; 



- Trường hợp s  người được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo 



kết quả bỏ phiếu từ cao xu ng thấp nhiều hơn s  lượng hòa giải viên được Chủ 



tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thì Trưởng ban công tác Mặt trận lập 



danh sách những người được đề nghị công nhận, trong đó bao gồm những 



người có s  phiếu bằng nhau gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, 



quyết định; 



- Việc bầu lại hòa giải viên được thực hiện trong trường hợp kết quả bầu 



không có người nào đạt trên 5 % đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân ph  



đồng ý. Việc bầu bổ sung hòa giải viên được thực hiện trong trường hợp kết 



quả bầu không đủ s  lượng hòa giải viên để thành lập Tổ hòa giải theo quyết 



định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 



- Trường hợp tổ hòa giải đã được thành lập đủ s  lượng hòa giải viên theo 



quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nhưng chưa có hòa giải viên 



nữ hoặc hòa giải viên là người dân tộc thiểu s  theo quy định tại Khoản 1  iều 



1  của Luật hòa giải ở cơ sở, thì Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản báo 



cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận được báo cáo của Trưởng ban công tác Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban 



nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc bầu bổ sung hòa giải viên nữ hoặc 



hòa giải viên là người dân tộc thiểu s ; 



- Nếu việc bầu lại hoặc bầu bổ sung hòa giải viên không đạt kết quả, thì 



Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân 



cấp xã. Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của 
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Trưởng ban công tác Mặt trận, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban 



nhân dân cấp xã xem xét, quyết định s  lượng, thành phần tổ hòa giải. 



1.2. Các  t ức t ực  iệ : Việc bầu hòa giải viên được tiến hành bằng 



một trong các hình thức sau đây: 



- Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp đại diện các hộ 



gia đình; 



- Phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình. 



1.3. Thành p ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ 



- Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên. 



- Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải 



viên. 



b) S  lượng hồ sơ:  1 bộ hồ sơ. 



1.4. T ời     giải quyết: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



1.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp 



xã. 



1.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í h: Trưởng ban Công tác 



Mặt trận chủ trì ph i hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph , đại diện các tổ 



chức thành viên của Mặt trận tại thôn, tổ dân ph , đại diện hộ gia đình trong 



thôn, tổ dân ph . 



1.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: 



- Mẫu s   1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s  



01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng 



hình thức biểu quyết công khai. 



- Mẫu s     tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s  



01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng 



hình thức bỏ phiếu kín. 



- Mẫu s     tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s  



01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN trong trường hợp bầu hòa giải viên bằng 



hình thức phát phiếu bầu đến hộ gia đình. 



- Danh sách đề nghị công nhận hòa giải viên - Mẫu s   6 tại Phụ lục ban 



hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s   1   14 NQLT-CP-UBTƯMTTQVN. 



1.8. Lệ   í: Không. 



1.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định công nhận hòa 
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giải viên. 



1.10. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có): 



- Người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường 



trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau 



đây: 



+ Có phẩm chất đạo đức t t; có uy tín trong cộng đồng dân cư; 



+ Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật. 



- Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt trên 5 % đại 



diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân ph  đồng ý. 



1.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 



- Luật hòa giải ở cơ sở năm   1 ; 



- Nghị quyết liên tịch s   1/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN. 



- Quyết định s   4 4 Q -BTP ngày 18 1    14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi 



chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu số 01 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



 



B ÊN BẢN 



VỀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI CUỘC HỌP  ẠI DIỆN 



CÁC HỘ GIA  ÌNH 



Hôm nay, vào……….giờ…………, ngày……..tháng………năm…… 



Tại:........................................................................................................................... 



Thôn tổ dân ph ;……………………………………………… tổ chức cuộc họp đại 



diện các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai. 



Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: 



Ông (Bà):........................................................................................... - Tổ Trưởng 



Ông (Bà):........................................................................................... - Phó tổ trưởng 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):........................................................................................... - Thành viên 



đã tiến hành xác định kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên. 



Tổng s  đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân ph :.............................................. 



S  lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: ................................................. 



Kết quả biểu quyết: 



Stt Họ và tê  Số  gƣời biểu 



quyết đồ g ý 



Tỷ  ệ % đ i diệ     gia đì   



tr  g t ô , tổ dâ    ố đồ g ý 
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Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm……….. 



Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 



  



 Ạ  D ỆN H    A  ÌNH 



CHỨN  K ẾN[1] 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 



TM. TỔ BẦU HÕA   Ả  V ÊN 



TỔ TRƢỞN  



(Ký v    i rõ  ọ tên) 
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Mẫu số 02 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  



B ÊN BẢN 



KIỂM PHIẾU BẦU HÒA GIẢI VIÊN TẠI CUỘC HỌP  ẠI DIỆN CÁC HỘ GIA 



 ÌNH 



Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm…… 



Tại:........................................................................................................................... 



Thôn tổ dân ph ;……………………………………………tổ chức cuộc họp đại diện 



các hộ gia đình bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai. 



Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: 



Ông (Bà):.......................................................................................... - Tổ Trưởng 



Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



đã tiến hành kiểm phiếu bầu hòa giải viên với sự có mặt chứng kiến của đại diện hộ 



gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm hòa giải viên là ông 



(bà):………………………, địa chỉ........................................................................ 



Tổng s  đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân ph : ............................................. 



S  lượng đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp: ................................................. 



Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau: 



- Tổng s  phiếu phát ra: 



- Tổng s  phiếu thu về: 



- S  phiếu hợp lệ: 



- S  phiếu không hợp lệ: 



- Kết quả kiểm phiếu: 
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Stt Họ và tê  Số  ƣợ g   iếu bầu Tỷ  ệ % đ i diệ     gia đì   



tr  g t ô , tổ dâ    ố đồ g 



ý 



        



        



        



        



        



        



        



        



        



        



Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm……….. 



Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 



  



 Ạ  D ỆN H    A  ÌNH 



CHỨN  K ẾN[2] 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 



TM. TỔ BẦU HÕA   Ả  V ÊN 



TỔ TRƢỞN  



(Ký v    i rõ  ọ tên) 
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Mẫu số 03 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  



B ÊN BẢN 



KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CÁC HỘ GIA  ÌNH VỀ VIỆC BẦU HÒA GIẢI VIÊN 



Hôm nay, vào……….giờ……….., ngày……..tháng………năm…… 



Tại:........................................................................................................................... 



Tổ bầu hòa giải viên gồm các thành viên sau đây: 



Ông (Bà):............................................................................................ - Tổ Trưởng 



Ông (Bà):....................................................................................... - Phó tổ trưởng 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



Ông (Bà):............................................................................................ - Thành viên 



đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình về việc bầu hòa giải viên với sự có 



mặt chứng kiến của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm 



hòa giải viên là ông (bà):………………………, địa chỉ…………. 



................................................................................................................................. 



Tổng s  đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân ph : ............................................ 



Kết quả kiểm phiếu bầu hòa giải viên như sau: 



- Tổng s  phiếu phát ra: 



- Tổng s  phiếu thu về: 



- S  phiếu hợp lệ: 



- S  phiếu không hợp lệ: 



- Kết quả kiểm phiếu: 



Stt Họ và tê  Số  ƣợ g   iếu bầu Tỷ  ệ % đ i diệ     gia đì   



tr  g t ô , tổ dâ    ố đồ g ý 
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Cuộc họp kết thúc vào…….. giờ……… ngày……… tháng…….. năm……….. 



Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp kiểm phiếu 



  



 Ạ  D ỆN H    A  ÌNH 



CHỨN  K ẾN[3] 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 



TM. TỔ BẦU HÕA   Ả  V ÊN 



TỔ TRƢỞN  



(Ký v    i rõ  ọ tên) 
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Mẫu số 06 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  …  n    … t  n  … n m…. 



  



DANH SÁCH 



 ề  g ị cô g   ậ   òa giải viê  



Kí   gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn 



…………………………………………………………………………………



……… 



Căn cứ kết quả bầu hòa giải viên (có biên bản gửi kèm), Ban công tác Mặt trận 



thôn tổ dân ph ………………………………………..đề nghị Chủ tịch Ủy ban 



nhân dân xã phường thị trấn…………………..xem xét, quyết định công nhận 



hòa giải viên đ i với các ông (bà) có tên sau đây: 



Stt Họ và tê   ịa c ỉ Tỷ  ệ % đ i diệ     gia 



đì   tr  g t ô , tổ dâ    ố 



đồ g ý 



        



        



        



        



        



        



        



        



        



        



  



  TRƢỞN  BAN CÔN  TÁC MẶT TRẬN 
(Ký v    i rõ  ọ tên) 
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2. T ủ tục bầu tổ trƣở g tổ  òa giải  



2.1. Trì   tự t ực  iệ : 



a) Tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải: 



Cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải do Trưởng ban công tác Mặt trận chủ 



trì và được thực hiện như sau: 



- Hòa giải viên tham dự cuộc họp th ng nhất danh sách những người 



được giới thiệu bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải, lựa chọn hình thức bầu, th ng 



nhất danh sách Tổ kiểm phiếu trong trường hợp bầu bằng hình thức bỏ phiếu 



kín; 



- Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức biểu quyết công 



khai thì Trưởng ban công tác Mặt trận đếm s  người biểu quyết, lập biên bản 



về kết quả biểu quyết (Mẫu số 04 tại P ụ lục b n   n  kèm t eo N  ị qu ết 



liên tịc  số 01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN); 



- Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức bỏ phiếu kín thì 



Tổ kiểm phiếu làm nhiệm vụ phát phiếu, phổ biến quy chế bỏ phiếu, thu nhận 



phiếu và tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ 



phiếu; lập biên bản kiểm phiếu (Mẫu số 05 tại P ụ lục b n   n  kèm t eo N  ị 



qu ết liên tịc  số 01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN). 



b)  ề nghị và xem xét, công nhận tổ trưởng tổ hòa giải: 



Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hòa giải phải đạt trên 5 % 



s  hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý và là người có s  phiếu bầu cao nhất. 



Trong thời hạn  5 ngày, kể từ ngày tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ 



hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản đề nghị công nhận tổ 



trưởng tổ hòa giải (Mẫu số 07 tại P ụ lục b n   n  kèm t eo N  ị qu ết liên 



tịc  số 01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN) kèm theo biên bản kiểm phiếu 



hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải, gửi Chủ 



tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 



được văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, Chủ tịch Ủy ban nhân 



dân cấp xã xem xét, quyết định. 



2.2. Các  t ức t ực  iệ : Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được tiến hành 



bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai. 



2.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ 



- Văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. 



- Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu 



tổ trưởng tổ hòa giải. 



b) S  lượng hồ sơ:  1 bộ hồ sơ. 



2.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 
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ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



2.5 Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



2.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Trưởng ban công tác 



Mặt trận, hòa giải viên của tổ hòa giải. 



2.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ khai: Giấy đề nghị công nhận tổ trưởng tổ 



hòa giải - Mẫu s   7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s  



01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN. 



2.8. Lệ   í: Không. 



2.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định công nhận tổ 



trưởng tổ hòa giải. 



2.10. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : 



- Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện trong các trường hợp sau 



đây: 



+ Thành lập tổ hòa giải mới; 



+ Tổ trưởng tổ hòa giải thôi làm hòa giải viên, thôi làm tổ trưởng tổ hòa 



giải hoặc không thể tiếp tục làm tổ trưởng tổ hòa giải. 



- Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hòa giải phải đạt trên 



5 % s  hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý và là người có s  phiếu bầu cao 



nhất. 



2.12. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 



- Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013; 



- Nghị quyết liên tịch s   1   14 NQLT-CP-UBTƯMTTQVN; 



- Quyết định s   4 4 Q -BTP ngày 18 1    14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi 



chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu số 04 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  



B ÊN BẢN 



VỀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI 



Hôm nay, vào………. giờ………, ngày….. tháng…….. năm…… 



Tại:.........................................................................................................................



.. 



Tổ hòa giải................................. thôn tổ dân ph ………………………………. 



tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức biểu quyết công 



khai. 



S  lượng hòa giải viên của tổ hòa giải:.................................................................. 



S  lượng hòa giải viên tham dự cuộc 



họp:............................................................. 



Kết quả biểu quyết bầu tổ trưởng tổ hòa giải như 



sau:............................................ 



Stt Họ và tê  Số  gƣời biểu 



quyết đồ g ý 



Tỷ  ệ %  òa giải viê  



của Tổ  òa giải đồ g ý 



        



        



        



Cuộc họp kết thúc vào….. giờ….. ngày…. tháng….. năm……. 



Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 



  



  TRƢỞN  BAN CÔN  TÁC 



MẶT TRẬN 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 
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Mẫu số 05 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  



B ÊN BẢN 



KIỂM PHIẾU BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI 



Hôm nay, vào……giờ……, ngày….tháng….năm……….. 



Tại:.......................................................................................................................... 



Tổ hòa giải …………………………..thôn tổ dân ph ........................................ 



tổ chức cuộc họp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức bỏ phiếu kín. 



Tổ kiểm phiếu bao gồm các ông (bà) có tên sau đây: 



Ông (Bà):.......................................................................................... - Tổ Trưởng 



Ông (Bà):.......................................................................................... - Thành viên 



Ông (Bà):.......................................................................................... - Thành viên 



S  lượng hòa giải viên của tổ hòa giải:.................................................................. 



S  lượng hòa giải viên tham dự cuộc họp:............................................................. 



Kết quả kiểm phiếu bầu tổ trưởng tổ hòa giải như sau: 



- Tổng s  phiếu phát ra: 



- Tổng s  phiếu thu về: 



- S  phiếu hợp lệ: 



- S  phiếu không hợp lệ: 



- Kết quả kiểm phiếu: 



Stt Họ và tê  Số  gƣời biểu quyết 



đồ g ý 



Tỷ  ệ %  òa giải viê  của 



tổ  òa giải đồ g ý 



        



        



        



Cuộc họp kết thúc vào….. giờ….. ngày...... tháng….. năm…… 



Biên bản này được đọc công khai tại cuộc họp. 



  



TRƢỞN  BAN CÔN  TÁC MẶT 



TRẬN 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 



TM. TỔ K ỂM PH ẾU 



TỔ TRƢỞN  



(Ký v    i rõ  ọ tên) 
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Mẫu số 07 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  …  n    … t  n  … n m…. 



  



  ẤY  Ề N HỊ 



Cô g   ậ  tổ trƣở g tổ  òa giải 



Kí   gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn 



…………………………………………………………………………………



…… 



Căn cứ kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải (có biên bản gửi kèm), Ban công tác 



Mặt trận thôn tổ dân ph ……………………………đề nghị Chủ tịch Ủy ban 



nhân dân xã phường thị trấn……………..xem xét, quyết định công nhận tổ 



trưởng tổ hòa giải đ i với ông (bà) có tên sau đây: 



Stt Họ và tê   ịa c ỉ Tỷ  ệ %  òa giải viê  



của tổ  òa giải đồ g ý 



        



  



  TRƢỞN  BAN CÔN  TÁC 



MẶT TRẬN 
(Ký v    i rõ  ọ tên) 



 



 



 



 



3. T ủ tục t ôi  àm  òa giải viê  



3.1. Trì   tự t ực  iệ : 



- Tổ trưởng tổ hòa giải đề nghị Trưởng ban công tác Mặt trận ph i hợp 



với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph  làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban 



nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên. 



- Trong thời hạn 1  ngày, kể từ khi nhận được đề nghị của tổ trưởng Tổ 



hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, 



ph i hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân ph  xem xét, xác minh, làm văn bản đề 



nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên 



(Mẫu số 08 tại P ụ lục b n   n  kèm t eo N  ị qu ết liên tịc  số 
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01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN). 



-   i với trường hợp thôi làm hòa giải viên theo quy định tại  iểm b, 



 iểm c Khoản 1  iều 11 của Luật hòa giải ở cơ sở, nếu Trưởng ban công tác 



Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph  không đồng ý với đề nghị của tổ 



trưởng tổ hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, tổ trưởng 



tổ dân ph  không th ng nhất được với nhau về đề nghị của tổ trưởng tổ hòa 



giải, thì Trưởng ban công tác Mặt trận thông báo với tổ trưởng tổ hòa giải, nêu 



rõ lý do không đồng ý, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 



xem xét, quyết định (Mẫu số 09 tại P ụ lục b n   n  kèm t eo N  ị qu ết liên 



tịc  số 01/2014/NQLT-CP-U TƯMTTQVN). 



- Trường hợp thôi làm hòa giải viên đ i với tổ trưởng tổ hòa giải thì 



Trưởng ban công tác Mặt trận ph i hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph  



làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm 



hòa giải viên. 



- Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 



nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 



xã xem xét, quyết định. 



3.2. Các  t ức t ực  iệ : Không quy định. 



3.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ: 



 Văn bản đề nghị ra quyết định thôi làm hòa giải viên. 



b) S  lượng hồ sơ:  1 bộ. 



3.4. T ời     giải quyết  ồ sơ: Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ 



ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên. 



3.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



3.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  TTHC: Tổ trưởng tổ hòa giải, Trưởng ban 



công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph . 



3.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: 



- Giấy đề nghị về việc thôi làm hòa giải viên - Mẫu s   8 tại Phụ lục ban 



hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s   1   14 NQLT-CP-UBTƯMTTQVN. 



- Báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên - Mẫu s   9 tại Phụ lục ban 



hành kèm theo Nghị quyết liên tịch s   1   14 NQLT-CP-UBTƯMTTQVN 



đ i với trường hợp thôi làm hòa giải viên theo quy định tại  iểm b,  iểm c 



Khoản 1  iều 11 của Luật hòa giải ở cơ sở và nếu Trưởng ban công tác Mặt 



trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph  không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng 



tổ hòa giải hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân 
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ph  không th ng nhất được với nhau về đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải. 



3.8. Lệ   í: Không. 



3.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định thôi làm hòa 



giải viên. 



3.10. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : 



Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp sau 



đây: 



- Theo nguyện vọng của hòa giải viên; 



- Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định tại 



 iều 7 của Luật hòa giải ở cơ sở; 



- Vi phạm nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định 



tại  iều 4 của Luật hòa giải ở cơ sở hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa 



giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật. 



3.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 



- Luật hòa giải ở cơ sở năm   1 ; 



- Nghị quyết liên tịch s   1   14 NQLT-CP-UBTƯMTTQVN; 



- Quyết định s   4 4 Q -BTP ngày 18 1    14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi 



chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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Mẫu số 08 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  …  n    … t  n  … n m…. 



  



  ẤY  Ề N HỊ 



Về việc t ôi  àm  òa giải viê  



Kí   gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn 



…………………………………………………………………………………… 



Căn cứ đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải:.............................................................. 



................................................................................................................................. 



về việc thôi làm hòa giải viên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị 



trấn………………………………………..xem xét, quyết định thôi làm hòa giải viên 



đ i với ông (bà):................................................................ 



địa chỉ..................................................................................................................... 



................................................................................................................................. 



Lý do thôi làm hòa giải viên:.................................................................................. 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



  



TRƢỞN  THÔN/ 



TỔ TRƢỞN  TỔ DÂN PHỐ 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 



TRƢỞN  BAN CÔN  TÁC MẶT 



TRẬN 



(Ký và ghi rõ  ọ tên) 
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Mẫu số 09 



Xã, phường, thị trấn: 



…………………………. 



T ô , tổ dâ    ố: 
…………………………… 



-------- 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT 



NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c  



--------------- 



  .…  n    … t  n  … n m…. 



  



BÁO CÁO 



Về việc t ôi  àm  òa giải viê  



Kí   gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn 



…………………………………………………………………………………… 



Ngày……..tháng……năm…….., tổ trưởng tổ hòa giải:........................................ 



................................................................................................................................. 



đề nghị thôi làm hòa giải viên đ i với ông (bà): ................................................... 



địa chỉ..................................................................................................................... 



................................................................................................................................. 



với lý do:.................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



- Ý kiến của Trưởng ban công tác Mặt trận: 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



- Ý kiến của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân ph : 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 



 ề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn........................................... 



............................................................................................. .xem xét, quyết định. 



 TRƢỞN  THÔN/ 



TỔ TRƢỞN  TỔ DÂN PHỐ 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 



TRƢỞN  BAN CÔN  TÁC MẶT 



TRẬN 



(Ký v    i rõ  ọ tên) 
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[1] Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm 



hòa giải viên 



[2] Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm 



hòa giải viên 



[3] Chữ ký của đại diện hộ gia đình không có thành viên trong danh sách bầu làm 



hòa giải viên 



 



 



4. T ủ tục t a   t á  t ù  a  c    òa giải viê   



4.1. Trì   tự t ực  iệ : 



- Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải 



viên. 



- Trong thời hạn  5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy 



ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông 



qua tổ hòa giải; trường hợp quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì 



phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 



- Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của 



Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn    ngày, kể từ ngày nhận được thù lao. 



4.2. Các  t ức t ực  iệ : Không quy định. 



4.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 



a) Thành phần hồ sơ: 



Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa 



chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; s  tiền đề nghị thanh toán; nội 



dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán 



thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ 



trưởng tổ hòa giải. 



Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đ i chiếu khi cần 



thiết. 



b) S  lượng hồ sơ:  1 bộ hồ sơ. 



4.4. T ời     giải quyết: Trong thời hạn  8 ngày làm việc, kể từ ngày 



nhận đủ hồ sơ theo quy định. 



4.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã. 



4.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Hòa giải viên. 



4.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Chưa quy định. 



4.8. Lệ   í: Không. 
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4.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Quyết định thanh toán thù 



lao cho hòa giải viên  hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không thanh toán. 



4.10. Yêu cầu, điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : 



- Vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy định tại  iều 



   của Luật hòa giải ở cơ sở; 



- Hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại  iều 1  Luật hòa 



giải ở cơ sở. 



4.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  : 



- Luật hòa giải ở cơ sở năm   1 ; 



- Nghị định s  15   14 N -CP. 



- Quyết định s   4 4 Q -BTP ngày 18 1    14 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi 



chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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D. TTHC THỰC H ỆN L ÊN THÔN  



1. Liê  t ô g t ủ tục  à   c í   về đă g ký k ai si  , đă g ký 



t ƣờ g tr , cấ  t ẻ bả   iểm y tế c   trẻ em dƣới 6 tuổi  



1.1. Trì   tự t ực  iệ :  



 - Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 



chế “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã. 



  - Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong 



hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tạm thu lệ phí đăng ký thường 



trú cho trẻ em theo quy định, đồng thời viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả từng 



loại việc cho người đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn 



người có yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, 



rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ 



họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.  



 Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hướng 



dẫn người đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 



 - Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay 



trong ngày tiếp nhận hồ sơ. 



 - Sau khi công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai 



sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập 



hồ sơ đăng ký thường trú kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan Công an có thẩm 



quyền, cụ thể:  ịa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; 



địa bàn thị xã, thành ph  thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thuộc thành ph  trực 



thuộc trung ương thì chuyển cho Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho 



trẻ em; đồng thời lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội 



cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.   



- Cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy 



đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày), cấp 



Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 1  ngày). 



Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp 



xã biết, hoàn thiện. 



- Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thường 



trú, Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp xã. 



- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân 



dân cấp xã trả kết quả cho người có yêu cầu.  



 Khi trả Giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp – hộ tịch 



ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, yêu cầu người có yêu cầu ký tên vào Sổ đăng ký 



khai sinh và Giấy khai sinh. 



1.2. Các  t ức t ực  iệ : Người có yêu cầu thực hiện trực tiếp hoặc ủy 



quyền cho người khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 
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“Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã.  



1.3. T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ:  



- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định; 



- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra 



ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của 



người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh 



phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.   i với trường hợp trẻ em bị bỏ 



rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh; 



- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định); Sổ hộ 



khẩu của cha, mẹ (bản chính) hoặc Sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) đ i với 



trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ hoặc Sổ hộ khẩu của cha (bản 



chính) đ i với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha hoặc Sổ hộ khẩu 



của người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (bản chính) đ i với trường hợp trẻ em 



không đăng ký thường trú theo cha, mẹ, bản sao Giấy khai sinh của trẻ; 



Trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú cùng hộ khẩu với cha, mẹ 



mà đăng ký thường trú theo hộ khẩu của người khác thì ngoài bản sao Giấy 



khai sinh, phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban 



nhân dân cấp xã, ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính). 



- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y 



tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định).  



         b)  Số  ƣợ g  ồ sơ:  1 bộ. 



14. T ời     giải quyết  ồ sơ:  



- Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, 



đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi t i đa không 



quá    ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định; 



- Trường hợp hồ sơ, thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà 



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ 



sơ, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã 



hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá    ngày làm việc; 



-   i với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc 



cơ quan Công an cấp huyện từ 5  km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa 



được kết n i Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không 



quá  5 ngày làm việc; 



- Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định cụ thể thời 



hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ngắn hơn thời hạn t i đa nêu trên.  



1.5. Cơ qua  t ực  iệ  TTHC 



- Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm 



quyền đăng ký khai sinh; cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú; 
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Bảo hiểm xã hội cấp huyện có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.  



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Ủy ban nhân dân 



cấp xã; cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã hội 



có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.  



1.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân. 



1.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: 



- Tờ khai đăng ký đăng ký khai sinh (Mẫu TP HT-2012-TKKS.1); 



- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK   ban hành theo 



Thông tư s   6   14 TT-BCA ngày 09/9/2014); 



- Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu s : TK1-TS); 



- Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D  -TS) 



1.8. Lệ   í: Mức thu t i đa đ i với việc đăng ký thường trú một người 



nhưng không cấp sổ hộ khẩu tại các quận của thành ph  trực thuộc Trung ương, 



hoặc phường nội thành của thành ph  thuộc tỉnh: không quá 15.    đồng lần 



đăng ký. 



  i với các khu vực khác, mức thu áp dụng t i đa bằng 5 % (năm mươi 



phần trăm) mức thu trên. 



Không thu lệ phí đăng ký cư trú đ i với các trường hợp: Con dưới 18 



tuổi của liệt sĩ; con dưới 18 tuổi của thương binh; hộ gia đình thuộc diện xoá 



đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy 



ban Dân tộc. 



1.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Giấy khai sinh (bản chính), 



Sổ hộ khẩu đã đăng ký thường trú cho trẻ em và Thẻ bảo hiểm y tế. 



1.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải 



quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; 



- Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính 



phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành ph  thuộc tỉnh của tỉnh hoặc 



cùng thuộc địa bàn một quận, huyện, thị xã của thành ph  trực thuộc trung ương. 



1.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  



- Luật Cư trú năm    6 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung 



một s  điều của Luật Cư trú năm   1 ); 



- Luật Bảo hiểm y tế năm    8 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, 



bổ sung một s  điều của Luật Bảo hiểm y tế năm   14); 



- Nghị định s  158/2005/N -CP ngày  7 1     5 của Chính phủ về 





http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=158/2005/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1
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đăng ký, quản lý hộ tịch; 



- Nghị định s   6   1  N -CP ngày         1  của Chính phủ sửa 



đổi, bổ sung một s  điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình 



và chứng thực; 



- Nghị định s   1   14 N -CP ngày 18 tháng 4 năm   14 của Chính 



phủ quy định chi tiết một s  điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; 



- Nghị định s  1 5   14 N -CP ngày 15 tháng 11 năm   14 của Chính 



phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s  điều của Luật Bảo hiểm y tế; 



- Thông tư s   8.a   1  TT-BTP ngày  5     1  của Bộ Tư pháp về việc 



ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 



- Thông tư s  8    11 TT-BCA ngày 15 1    11 của Bộ Công an quy 



định về quy trình đăng ký cư trú; 



- Thông tư s   6   14 TT-BCA ngày  9 9   14 của Bộ Công an quy 



định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý  cư trú; 



- Thông tư s   9b   1  TT-BTP ngày    5   1  của Bộ Tư pháp sửa 



đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư s   8.a   1  TT-BTP ngày 25 tháng 



    1  về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu 



mẫu hộ tịch và Thông tư s   5   1  TT-BTP ngày    tháng 5 năm   1  của 



Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một s  điều của Thông tư s   8.a   1  TT-BTP; 



- Thông tư      14 TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng 



dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 



thành ph  trực thuộc Trung ương; 



- Thông tư liên tịch s  05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 



của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục 



hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế 



cho trẻ em dưới 6 tuổi. 



- Quyết định s  15   Q -BTP ngày 1  8   15 của Bộ Tư pháp về việc 



công b  TTHC sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc 



phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=06/2012/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1


http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017


http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017


http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=15017
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Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 - Thông tư s   5   1  TT-BTP 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 
 



TỜ KHA   ĂN  KÝ KHA  S NH 
        Kính gửi: 



(1)
 ......................................................................................  



Họ và tê   gƣời k ai: .................................................................................................. 



Nơi thường trú tạm trú: 
(2)



............................................................................................... 



S  CMND Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
(3)



............................................................................ 



Quan hệ với người được khai sinh: ................................................................................ 



 ề  g ị
(1)



...........................................................................................đă g ký k ai sinh 



c    gƣời có tê  dƣới đây:  



Họ và tên: ...............................................................................  Giới tính:.......................   



Ngày, tháng, năm sinh: ............................................(Bằng chữ:...................................) 



Nơi sinh: 
(4)
.…………………………………………………………………………… 



Dân tộc:  .......................................................... Qu c tịch: …………………………….. 



Họ và tê  c a: ………………………………………………………………………… 



Dân tộc:  ……………………. Qu c tịch:  .......................Năm sinh …………………. 



Nơi thường trú tạm trú: 
(2)
……………………………………………………………… 



Họ và tê  mẹ: ……………………………………………………………………. 



Dân tộc: ....................... ......Qu c tịch: ...................... .Năm sinh ……………………. 



Nơi thường trú tạm trú: 
(2)
……………………………………………………………… 



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 



cam đoan của mình. 



                                L m tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... n m .............. 



 Ngƣời đi k ai si  
(5) 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



.......................................... 



Ngƣời c a 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



 
                        ……………………………. 



Ngƣời mẹ 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



 
………………………….. 
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Chú thích:  
(1)



 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 



            
(2)  



Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi 



đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 



            
(3)



 Nếu ghi theo s  CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo s  



Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, s  của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 



            
(4)



 Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính 



nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, 



thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã  ình 



Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 



Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của    cấp 



hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã  ình Bảng, huyện Từ 



Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 



 
(5)



 Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 
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Mẫu HK   ban hành 



theo TT s   6   14 TT-BCA 



ngày 09/9/2014 



 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 



---------------- 



PH ẾU BÁO THAY  Ổ  H  KHẨU, NHÂN KHẨU 



 



                    Kính gửi: ……………………………. 



 



I. Thông tin về người viết phiếu báo 



1. Họ và tên(1):………………………………………………………................. . Giới tính:. 



 . CMND s :……….............………4. Hộ chiếu s :......................................................... 



5. Nơi thường trú:............................................................................................................ 



6.  ịa chỉ chỗ ở hiện nay: ................................................................................................ 



S  điện thoại liên hệ:................................ 



II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 



1. Họ và tên(1):……………..................................…………  . Giới tính:.......................... 



 . Ngày, tháng, năm sinh:…… …... ….......4. Dân tộc:……..5. Qu c tịch:............................ 



6. CMND s :……………… 7. Hộ chiếu s :...................................................................... 



8.Nơi sinh:...................................................................................................................... 



9.Nguyên quán:.............................................................................................................. 



1 . Nghề nghiệp, nơi làm việc:......................................................................................... 



11. Nơi thường trú:.......................................................................................................... 



1 .  ịa chỉ chỗ ở hiện nay: .................................................................................................. 



S  điện thoại liên hệ:................................... 



1 . Họ và tên chủ hộ:……………....................…14. Quan hệ với chủ hộ:......................... 



15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân 



khẩu( ):...................................................................................................................................... 



16. Những người cùng thay đổi:TT Họ và tên; Ngày,tháng,năm sinh;Giới tính; Nơi sinh; Nghề 



nghiệp; Dân tộc; Qu c tịch; CMND s (hoặc Hộ chiếu s ); Quan hệ với người có thay đổi 



 



……, ngày….tháng….năm…                                            ……, ngày….tháng….năm… 



Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ ( )                                                     NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO 



(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 



XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):.......................................................................................... 



.................................................................................................................................................. 



................................................................................................................................................... 



................................................................................................................................................... 



................................................................................................................................................... 



 



……, ngày…tháng…năm… 



TRƯỞNG CÔNG AN:……….. 



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



 



 



 



____________ 
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu 



( ) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi 



nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ... 
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(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách 



sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm. 



(4) Áp dụng đ i với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường 



hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất. 



Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công 



dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II 
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Mẫu số: TK1-TS 



(  n   n  kèm t eo QĐ số:1018 /QĐ-BHXH 



 n    10/10/2014 củ    X  Việt N m) 



 



 



 



BẢO H ỂM    H   V ỆT 



NAM 



C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 



  



 



TỜ KHA  THAM   A  



BẢO H ỂM    H  , BẢO H ỂM Y TẾ 



 



          



                                      Số đị   da  :  
 



 



A. THÔN  T N CỦA N ƢỜ  THAM   A: 



[ 1]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………….. 



[  ]. Ngày tháng năm sinh:  



[  ]. Giới tính: Nam  Nữ        [ 4].         Dân tộc: ….., [ 5]. Qu c tịch: ….…... 



[ 6]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): [ 6.1]. Xã, phường …………….…… [ 6. ]. Quận, 



huyện ……………………………[ 6. ]. Tỉnh, TP ………………..… 



[07]. Thân nhân  



[ 7.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ: ……………………………………………… 



[ 7.1]. Thân nhân khác: ………………………………………………………. 



[ 8]. S  chứng minh thư (Hộ chiếu):  



[ 8.1]. Ngày cấp:          [ 8. ]. Nơi cấp: 



………………………….. 



[09].  ịa chỉ đăng ký hộ khẩu: [ 9.1]. S  nhà, đường ph , thôn xóm: …………. 



[ 9. ]. Xã, phường ……… [ 9. ]. Quận, huyện ……[ 9.4]. Tỉnh, TP …….….. 



[1 ].  ịa chỉ liên hệ (nơi sinh s ng): [1 .1]. S  nhà, đường ph , thôn xóm: …. 



[1 . ].Xã, phường ..…… [1 . ].Quận, huyện.…… [1 .4].Tỉnh, TP……….… 



[11]. S  điện thoại liên hệ: ………………….….. [1 ].Email ………………….. 



[1 ]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………. 
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B. THAM   A BẢO H ỂM    H  , BẢO H ỂM Y TẾ: 



 . CÙN  THAM   A BẢO H ỂM    H   BẮT BU C, BẢO H ỂM Y TẾ 



[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): s  ………………… 



ngày …. …. …….. có hiệu lực từ ngày …. …. …….. loại hợp đồng ……………………… 



[15]. Tên cơ quan, đơn vị: ………………………………………………………………….. 



[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ……………………………………. 



[17]. Lương chính: ……………… [18]. Phụ cấp: [18.1]. Chức vụ……............., [18. ]. TN 



vượt khung ……...., [18. ]. TN nghề …..…, [18.4].  



Khác ….…………...  



  . THAM   A BẢO H ỂM    H   TỰ N UYỆN 



[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: ……………..…….. 



[20]. Phương thức đóng: ………………………………………………………..     



   . CHỈ THAM   A BẢO H ỂM Y TẾ 



[ 1]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đ i tượng: …………………………………. 



[  ]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: ……………………………… 



[23]. Phương thức đóng: ……………………………………………………… 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tôi cam đoan những nội dung kê khai là 



đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 



những nội dung đã kê khai. 



..........  n    ....... t  n  ....... n m ........... 



Ngƣời k ai 



(Ký    i rõ  ọ tên) 
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PHỤ LỤC: THỜ    AN LÀM V ỆC CÓ  ÓN  BH H 



CHƢA HƢỞN  M T LẦN 



 



Từ 



tháng 



 ăm 



 ế  



tháng 



 ăm 



Diễ  giải Că  cứ đó g 



Tỷ  ệ đó g (%) 



BHXH BHTN 



1 2 3 4 5 6 



      



      



      











PHỤ LỤC 2 : N ƢỜ  CÙN  THAM   A BẢO H ỂM Y TẾ 



 



S  



th



ứ 



tự 



Họ và tên 



Ngày 



tháng năm 



sinh 



Nữ 



(X) 
Mã s  Quan hệ 



 ịa chỉ thường trú  



hoặc tạm trú 



Nơi đăng ký 



KCB ban đầu 



Tháng năm đóng 



BHYT 
Ghi chú 



Từ  ến  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



           



           



           



           



           



           



           



           



           



           











Tên đơn vị  .Lý:             



 



 
 



        



Mã đơn vị  .Lý: DANH SÁCH N ƢỜ  CHỈ THAM   A BHYT      



 iện thoại liên hệ: Số:…… t á g …..  ăm …...      



                       



 ối tƣợ g t am gia      Lƣơ g tối t iểu c u g:   Tỷ  ệ NS  ỗ trợ         



STT Họ và tê  Mã số Ngày sinh Nữ  ịa c ỉ 



Nơi đă g 



ký KCB 



ba  đầu 



Quyề   ợi Số CMT 



Biên lai Mức đó g Tỷ  ệ 



đó g 



(%) 



T ời     sử dụ g 



t ẻ  
Số 



tiề  



đó g 



Ghi chú 
     



Số Ngày Cũ Mới 
Từ 



ngày 



Số 



tháng      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18      



I Tă g                                       



                                         



                                         



                                         



  C  g tă g                                      



II  iảm             
 



  
 



                  
     



                                         



                                         



                                         



  
C  g 



giảm 
                                



     



                       



P ầ  CQBH H g i:            P ầ   ơ  vị g i:        



                      



Tổng s  thẻ BHYT đề nghị cấp: ………     Thời hạn từ:………… 



đến……



…              



             …….., ngày ….tháng…..năm…….      



 Cá  b  t u        Cá  b  sổ, t ẻ   V Q.Lý/  i diệ   . ý      



Mẫu D03-TS 
((Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH 
 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)  











2. Liê  t ô g các t ủ tục  à   c í   về đă g ký k ai si  , cấ  T ẻ bả  



 iểm y tế c   trẻ em dƣới 6 tuổi  



2.1. Trì   tự t ực  iệ :  



 - Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 



“Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã; 



 - Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ 



sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả từng 



loại việc cho người đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn 



người có yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ 



ràng loại giấy tờ cần bổ sung, hoàn thiện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và 



giao cho người nộp hồ sơ; 



 - Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong 



ngày tiếp nhận hồ sơ; 



 - Sau khi công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh 



và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ lập lập hồ sơ 



cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm 



y tế cho trẻ em; 



- Cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, hợp lệ thì thực 



hiện cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 1  ngày). 



Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết, 



hoàn thiện; 



- Cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển trả Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về Ủy 



ban nhân dân cấp xã; 



- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân 



cấp xã trả kết quả cho người có yêu cầu.  



 Khi trả Giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp – hộ tịch ghi 



vào Sổ đăng ký khai sinh, yêu cầu người có yêu cầu ký tên vào Sổ đăng ký khai sinh 



và Giấy khai sinh. 



 2.2. Các  t ức t ực  iệ : Người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho 



người khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã.  



2.3. T à     ầ   ồ sơ:  



a) T à     ầ   ồ sơ:  



- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định; 



- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra 



ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm 



chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy 



cam đoan về việc sinh là có thực.   i với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên 



bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh; 



- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 



trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định).  











  



        b) Số  ƣợ g  ồ sơ:  1 bộ. 



2.4. T ời     giải quyết  ồ sơ:  



- Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp 



thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi t i đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ 



ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định; 



- Trường hợp hồ sơ, thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Bộ 



phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ, bổ 



sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được 



kéo dài thêm không quá    ngày làm việc; 



-   i với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện từ 5  km trở 



lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết n i Internet thì thời hạn trả kết quả 



được kéo dài thêm nhưng không quá  5 ngày làm việc; 



- Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn 



thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ngắn hơn thời hạn t i đa nêu trên.  



2.5. Cơ qua  có t ẩm quyề  quyết đị  : Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm 



quyền đăng ký khai sinh; Bảo hiểm xã hội cấp huyện có thẩm quyền cấp Thẻ bảo 



hiểm y tế cho trẻ em.  



- Cơ qua    ặc  gƣời có t ẩm quyề  đƣợc ủy quyề    ặc   â  cấ  t ực 



 iệ  ( ếu có): Không. 



- Cơ qua  trực tiế  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Ủy ban nhân dân cấp xã; 



Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.  



2.6.  ối tƣợ g t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Cá nhân. 



2.7. Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: 



- Tờ khai đăng ký đăng ký khai sinh (Mẫu TP HT-2012-TKKS.1); 



- Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu s : TK1-TS); 



- Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D  -TS) 



2.8. Lệ   í: Không. 



2.9. Kết quả t ực  iệ  t ủ tục  à   c í  : Giấy khai sinh (bản chính) và 



Thẻ bảo hiểm y tế. 



2.10. Yêu cầu điều kiệ  t ực  iệ  t ủ tục  à   c í   ( ếu có):  



- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết 



của Ủy ban nhân dân cấp xã; 



- Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải 



cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành ph  thuộc tỉnh hoặc cùng thuộc địa bàn 



một quận, huyện, thị xã thuộc thành ph  trực thuộc Trung ương. 



2.11. Că  cứ   á   ý của t ủ tục  à   c í  :  











  



- Luật Bảo hiểm y tế năm    8 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ 



sung một s  điều của Luật Bảo hiểm y tế năm   14); 



- Nghị định s  158    5 N -CP ngày  7 1     5 của Chính phủ về đăng ký, 



quản lý hộ tịch; 



- Nghị định s   6   1  N -CP ngày         1  của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một s  điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; 



- Nghị định s  1 5   14 N -CP ngày 15 tháng 11 năm   14 của Chính phủ 



quy định chi tiết và hướng dãn thi hành một s  điều của Luật Bảo hiểm y tế; 



- Thông tư s   8.a   1  TT-BTP ngày  5     1  của Bộ Tư pháp về việc ban 



hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; 



- Thông tư s   9b   1  TT-BTP ngày    5   1  của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 



sung một s  điều của Thông tư s   8.a   1  TT-BTP ngày  5 tháng     1  về việc 



ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và 



Thông tư s   5   1  TT-BTP ngày    tháng 5 năm   1  của Bộ Tư pháp sửa đổi, 



bổ sung một s  điều của Thông tư s   8.a   1  TT-BTP; 



- Thông tư s       14 TT-BTC ngày     1   14 của Bộ tài chính hướng dẫn 



về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành ph  



trực thuộc Trung ương; 



- Thông tư liên tịch s  05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của 



liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành 



chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 



dưới 6 tuổi; 



- Quyết định s  15   Q -BTP ngày 1  8   15 của Bộ Tư pháp về việc công 



b  TTHC sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức 



năng quản lý của Bộ Tư pháp. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=158/2005/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1


http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=06/2012/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1








  



Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 - Thông tư s   5   1  TT-BTP 



C N  HÕA    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 



 



TỜ KHA   ĂN  KÝ KHA  S NH 



        Kính gửi: 
(1)



 ...............................................................................................  



Họ và tê   gƣời k ai: .................................................................................................. 



Nơi thường trú tạm trú: 
(2)



............................................................................................... 



S  CMND Giấy tờ hợp lệ thay thế: 
(3)



............................................................................ 



Quan hệ với người được khai sinh: ................................................................................ 



 ề  g ị
(1)



.................................................................đă g ký k ai si   c    gƣời có tê  dƣới đây:  



Họ và tên: ......................................................................................  Giới tính:.......................   



Ngày, tháng, năm sinh: ............................................(Bằng chữ:..................................... 



.......................................................................................................................................) 



Nơi sinh: 
(4)
.…………………………………………………………………………… 



Dân tộc:  ................................................................ Qu c tịch: …………………………….. 



Họ và tê  c a: ………………………………………………………………………… 



Dân tộc:  ……………………. Qu c tịch:  .......................Năm sinh ............................... 



Nơi thường trú tạm trú: 
(2)
……………………………………………………………… 



Họ và tê  mẹ: …………………………………………………………………………. 



Dân tộc: ....................... ......Qu c tịch: ...................... .Năm sinh ……………………. 



Nơi thường trú tạm trú: 
(2)
……………………………………………………………… 



Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan 



của mình. 



                                L m tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... n m .............. 



 Ngƣời đi k ai si  
(5) 



(Ký, ghi rõ họ tên) 



 



.......................................... 



Ngƣời c a 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



 



                        ……………………………. 



Ngƣời mẹ 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



 



………………………….. 



Chú thích:  
(1)



 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh. 



            
(2)  



Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký 



thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú. 



            
(3)



 Nếu ghi theo s  CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo s  Giấy 



tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, s  của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”. 



            
(4)



 Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi 



trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên 
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cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã  ình Bảng, huyện Từ Sơn, 



tỉnh Bắc Ninh). 



Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của    cấp hành 



chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã  ình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh 



Bắc Ninh). 



 
(5)



 Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 











  



Mẫu số: TK1-TS 



(  n   n  kèm t eo QĐ số:1018 /QĐ-BHXH 



 n    10/10/2014 củ    X  Việt N m) 



BẢO H ỂM    H   V ỆT NAM 
C N  HOÀ    H   CHỦ N H A V ỆT NAM 



  c  ậ  - Tự d  - H       c 



  



 



TỜ KHA  THAM   A  



BẢO H ỂM    H  , BẢO H ỂM Y TẾ 



          



                                      Số đị   da  :  
 



 



A. THÔN  T N CỦA N ƢỜ  THAM   A: 



[ 1]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………….. 



[  ]. Ngày tháng năm sinh:  



[  ]. Giới tính: Nam, Nữ        [ 4]. Dân tộc: ……….….., [ 5]. Qu c tịch: …....…... 



[ 6]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): [ 6.1]. Xã, phường ………………………….……  



[ 6. ]. Quận, huyện ……………………………[ 6. ]. Tỉnh, TP ………………………..… 



[07]. Thân nhân  



[ 7.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ: ……………………………………………… 



[ 7.1]. Thân nhân khác: …………………………………………………………………. 



[ 8]. S  chứng minh thư (Hộ chiếu):  



 



[ 8.1]. Ngày cấp:          [ 8. ]. Nơi cấp: ………………………….. 



 



[ 9].  ịa chỉ đăng ký hộ khẩu: [ 9.1]. S  nhà, đường ph , thôn xóm: …….………………. 



[ 9. ]. Xã, phường ………… [ 9. ]. Quận, huyện ……….……[ 9.4]. Tỉnh, TP …….….. 



[1 ].  ịa chỉ liên hệ (nơi sinh s ng): [1 .1]. S  nhà, đường ph , thôn xóm: ………..….…. 



[1 . ].Xã, phường ..………… [1 . ].Quận, huyện.……….…… [1 .4].Tỉnh, TP……….… 



[11]. S  điện thoại liên hệ: ………………….….. [1 ].Email …………………………….. 



[1 ]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………. 



B. THAM   A BẢO H ỂM    H  , BẢO H ỂM Y TẾ: 



 . CÙN  THAM   A BẢO H ỂM    H   BẮT BU C, BẢO H ỂM Y TẾ 



[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): s  ………………… ngày 



…. …. …….. có hiệu lực từ ngày …. …. …….. loại hợp đồng ……………………… 



[15]. Tên cơ quan, đơn vị: ………………………………………………………………….. 



[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: …………………………………………………. 



[17]. Lương chính: ………….…….……… [18]. Phụ cấp: [18.1]. Chức vụ……............., [18. ]. 



TN vượt khung ……...., [18. ]. TN nghề …..………, [18.4]. Khác ….…………...  



  . THAM   A BẢO H ỂM    H   TỰ N UYỆN 



[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: ………………………....…….. 



[20]. Phương thức đóng: ……………………………………………………………………..     



   . CHỈ THAM   A BẢO H ỂM Y TẾ 



[ 1]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đ i tượng: ………………………………………………. 



[  ]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: …………………………………………… 



            



        



  



            



        











  



[23]. Phương thức đóng: …………………………………………………………………… 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng 



và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 



nội dung đã kê khai. 



..........  n    ....... t  n  ....... n m ........... 



Ngƣời k ai 



(Ký    i rõ  ọ tên) 



 



PHỤ LỤC: THỜ    AN LÀM V ỆC CÓ  ÓN  BH H  



CHƢA HƢỞN  M T LẦN 



 



Từ 



tháng 



 ăm 



 ế  



tháng 



 ăm 



Diễ  giải 
Că  cứ 



đó g 



Tỷ  ệ đó g (%) 



BHXH BHTN 



1 2 3 4 5 6 



      



      



      



      



      



      



      



      



      



      



      



      



      



      



      



      











PHỤ LỤC 2 : N ƢỜ  CÙN  THAM   A BẢO H ỂM Y TẾ 



 



S  thứ 



tự 
Họ và tên 



Ngày 



tháng năm 



sinh 



Nữ 



(X) 
Mã s  Quan hệ 



 ịa chỉ 



thường trú  



hoặc tạm 



trú 



Nơi đăng ký 



KCB ban đầu 



Tháng năm đóng 



BHYT 
Ghi chú 



Từ  ến  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



           



           



           



           



           



           



           



           



           



           



 



 



 



 



 



 











  



Tên đơn vị  .Lý:             



 



    



Mã đơn vị  .Lý: DANH SÁCH N ƢỜ  CHỈ THAM   A BHYT 
 iện thoại liên hệ: Số:…… t á g …..  ăm …... 



                  



 ối tƣợ g t am gia      Lƣơ g tối t iểu c u g:   
Tỷ  ệ NS 



 ỗ trợ 
  



 



STT Họ và tê  Mã số Ngày sinh Nữ  ịa c ỉ 



Nơi đă g 



ký KCB 



ba  đầu 



Quyề   ợi Số CMT 



Biên lai Mức đó g Tỷ  ệ 



đó g 



(%) 



T ời     sử 



dụ g t ẻ  Số tiề  



đó g 
Ghi chú 



Số Ngày Cũ Mới 
Từ 



ngày 



Số 



tháng 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 



I Tă g                                  



                                    



                                    



                                    



  C  g tă g                                 



II  iảm             
 



  
 



                  



                                    



                                    



                                    



  
C  g 



giảm 
                                



                  



P ầ  CQBH H ghi:            P ầ   ơ  vị g i:   



                 



Tổng s  thẻ BHYT đề nghị cấp: ………     Thời hạn từ:………… 



đến



……



…         



             …….., ngày ….tháng…..năm……. 



 Cá  b  t u        Cá  b  sổ, t ẻ   V Q.Lý/  i diệ   . ý 



Mẫu D03-TS 
((Ban hành kèm theo QĐ số: 
1111/QĐ-BHXH 
 Ngày 25/10/2011 của BHXH 
Việt Nam)  











  



 
                                           
 



 











